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                                            Kế hoạch chăm sóc giáo dục chủ đề “Thực vật”. Lớp 4 tuổi 2 

Thời gian thực hiện 4 tuần từ ngày 20/1-> 22/02/2025 

I. MỤC TIÊU – NỘI DUNG – DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ   

TT 

HP 

TT

L 
Mục tiêu năm Nội dung chủ đề  

Hoạt động chủ đề 

  

Tài 

nguyê

n học 

liệu 

Phạm 

vi thực 

hiện 

Địa 

điểm 

tổ 

chức 

Thuộ

c 

lĩnh 

vực 

Mục 

tiêu 

nội 

dung 

cốt 

lõi 

  

DKP

PCĐ 
CHỦ ĐỀ: "THỰC VẬT" 

Ghi 

chú  

  

TV Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 

 

4 

Ngày 

tết trên 

quê 

  

Hoa 

hồng 

  

Quả 

táo 

Hạt 

giống  

Từ 

20/1 

đến 

22/0

2 

 
    I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT # # # # 77 # # # # # # 

    A. Phát triển vận động # # # # 35 # # # # # # 

    
1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và 

hô hấp (Thể dục sáng) 
# # # # 11 # # # # # # 

    

Thực hiện đúng, 

đủ, nhịp nhàng 

các động tác 

trong bài tập thể 

dục theo hiệu 

lệnh 

  

Bài 7: Hô hấp: 

Ngửi quảTay: 

Đưa ra trước gập 

khủy tayChân: 

Đứng 1 chân 

nâng cao gập 

gốiBụng: Đứng 

cúi người về 

phía trướcBật: 

Thể 

dục 

sáng 

Khối 

Lớp 

học+ 

Ngoà

i trời 

Thể 

chất 
1 x TDS TDS TDS TDS   

https://youtu.be/751ekNNGf4U
https://youtu.be/751ekNNGf4U
https://youtu.be/751ekNNGf4U
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Bật tiến về phía 

trước 

    
2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất 

trong vận động 
# # # # 20 # # # # # # 

    * Vận động: tung, ném, bắt # # # # 5 # # # # # # 

49 19 

Tung bắt bóng 3 

lần liền với 

cô/bạn ở khoảng 

cách 3m không 

làm rơi bóng 

Tung bắt bóng 

với người đối 

diện 

-Tiết học: Tung 

bắt bóng với 

người đối diện 

-TC: Tung bắt 

bóng với người 

đối diện 

Tung 

bắt 

bóng 

với 

ngườ

i  

đối 

diện 

Lớp 

Lớp 

học+ 

Ngoà

i trời 

Thể 

chất 
1 x   

HĐH

+HĐ

NT 

  
HĐN

T 
  

50 20 

Tung bóng thẳng 

lên cao và bắt 

bóng bằng 2 tay ở 

độ cao 40-50cm, 

không làm rơi 

bóng 

Tung bóng lên 

cao và bắt bóng 

bằng 2 tay 

-Tiết học: Tung 

bóng lên cao và 

bắt bóng bằng 2 

tay-TC:Tung 

bóng lên cao và 

bắt bóng bằng 2 

tay 

Tung 

bóng 

lên 

cao 

và 

bắt 

bóng 

bằng 

hai 

tay 

Lớp 

Lớp 

học+ 

Ngoà

i trời 

Thể 

chất 
1 x 

HĐN

T 
  

HĐH

+HĐ

NT 

    

56 22 

Ném vật về phía 

trước bằng 1 tay 

đúng kỹ thuật ở 

khoảng cách xa 

….m 

Ném xa bằng 1 

tay 

-Tiết học: Ném 

xa bằng 1 tay 

TC: Ném xa 

bằng 1 tay 

  Lớp 

Lớp 

học+ 

Ngoà

i trời 

Thể 

chất 
1 x 

HĐH

+HĐ

NT 

  
HĐN

T 

HĐN

T 
  

https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-tung-bat-bong-voi-nguoi-doi-dien-tre-4-5-tuoi-mg-quoc-tuan-an-lao/ctfull/20229/82408
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-tung-bat-bong-voi-nguoi-doi-dien-tre-4-5-tuoi-mg-quoc-tuan-an-lao/ctfull/20229/82408
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-tung-bat-bong-voi-nguoi-doi-dien-tre-4-5-tuoi-mg-quoc-tuan-an-lao/ctfull/20229/82408
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-tung-bat-bong-voi-nguoi-doi-dien-tre-4-5-tuoi-mg-quoc-tuan-an-lao/ctfull/20229/82408
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-tung-bat-bong-voi-nguoi-doi-dien-tre-4-5-tuoi-mg-quoc-tuan-an-lao/ctfull/20229/82408
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-tung-bat-bong-voi-nguoi-doi-dien-tre-4-5-tuoi-mg-quoc-tuan-an-lao/ctfull/20229/82408
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-tung-bat-bong-voi-nguoi-doi-dien-tre-4-5-tuoi-mg-quoc-tuan-an-lao/ctfull/20229/82408
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-tung-bat-bong-voi-nguoi-doi-dien-tre-4-5-tuoi-mg-quoc-tuan-an-lao/ctfull/20229/82408
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-tung-bong-len-cao-va-bat-bong-bang-2-tay-tre-4-5-tuoi-mn-duong-quan-thu/ctfull/20229/82409
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-tung-bong-len-cao-va-bat-bong-bang-2-tay-tre-4-5-tuoi-mn-duong-quan-thu/ctfull/20229/82409
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-tung-bong-len-cao-va-bat-bong-bang-2-tay-tre-4-5-tuoi-mn-duong-quan-thu/ctfull/20229/82409
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-tung-bong-len-cao-va-bat-bong-bang-2-tay-tre-4-5-tuoi-mn-duong-quan-thu/ctfull/20229/82409
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-tung-bong-len-cao-va-bat-bong-bang-2-tay-tre-4-5-tuoi-mn-duong-quan-thu/ctfull/20229/82409
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-tung-bong-len-cao-va-bat-bong-bang-2-tay-tre-4-5-tuoi-mn-duong-quan-thu/ctfull/20229/82409
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-tung-bong-len-cao-va-bat-bong-bang-2-tay-tre-4-5-tuoi-mn-duong-quan-thu/ctfull/20229/82409
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-tung-bong-len-cao-va-bat-bong-bang-2-tay-tre-4-5-tuoi-mn-duong-quan-thu/ctfull/20229/82409
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-tung-bong-len-cao-va-bat-bong-bang-2-tay-tre-4-5-tuoi-mn-duong-quan-thu/ctfull/20229/82409
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-tung-bong-len-cao-va-bat-bong-bang-2-tay-tre-4-5-tuoi-mn-duong-quan-thu/ctfull/20229/82409
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59 23 

Ném vật về phía 

trước bằng 2 tay 

đúng kỹ thuật ở 

khoảng cách xa 

….m 

Ném xa bằng 2 

tay 

-Tiết học: Ném 

xa bằng 2 tay 

TC: Ném xa 

bằng 2 tay 

Ném 

xa 

bằng 

hai 

 tay 

Lớp 

Lớp 

học+

Ngoà

i trời 

Thể 

chất 
  x 

HĐN

T 
  

HĐN

T 

HĐH

+HĐ

NT 

  

    B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe # # # # 42 # # # # # # 

    
1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường 

và ích lợi của chúng đối với sức khỏe 
# # # # 35 # # # # # # 

12

6 
49 

Kể được một số 

món ăn đặc trưng 

thường dùng 

trong các ngày lễ, 

tết 

Tìm hiểu các 

món ăn đặc 

trưng ngày lễ, 

tết 

-Trò chuyện về 

các món ăn đặc 

trưng ngày lễ, 

tết- TC "Món ăn 

ngày lễ tết" 

  Lớp 
Lớp 

học 

Thể 

chất 
  x ĐTT         

13

6 
52 

Trẻ được chăm 

sóc sức khỏe, 

dinh dưỡng theo 

khoa học 

- Hướng dẫn 

cách chế biến 

một số món ăn 

dành cho trẻ 

- Một số chế độ 

ăn khi trẻ bị 

bệnh (táo bón, 

tiêu chảy, sốt, 

suy dinh 

dưỡng, thừa 

cân béo phì,…) 

- Hướng dẫn kỹ 

thuật sơ cứu 

thông thường 

- Trò chuyện, 

hướng dẫn phụ 

huynh cách nấu 

sữa ngô 

 - Trò chuyện, 

hướng dẫn phụ 

huynh món ăn 

tăng cường rau 

xanh 

- Trò chuyện, 

hướng dẫn phụ 

huynh làm món 

trứng hấp rau 

củ,  

- TC hướng dẫn 

phụ huynh làm 

Nuôi 

dưỡn

g chủ 

đề 

thực 

vật 

Lớp 
Lớp 

học 

Thể 

chất 
4 x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT   

https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-nem-xa-bang-2-tay-tre-4-5-tuoi-mn-kenh-giang-thuy-nguyen/ctfull/20229/82414
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-nem-xa-bang-2-tay-tre-4-5-tuoi-mn-kenh-giang-thuy-nguyen/ctfull/20229/82414
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-nem-xa-bang-2-tay-tre-4-5-tuoi-mn-kenh-giang-thuy-nguyen/ctfull/20229/82414
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-nem-xa-bang-2-tay-tre-4-5-tuoi-mn-kenh-giang-thuy-nguyen/ctfull/20229/82414
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-nem-xa-bang-2-tay-tre-4-5-tuoi-mn-kenh-giang-thuy-nguyen/ctfull/20229/82414
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8aQv8fELvTb4qocc?e=CaruoJ
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8aQv8fELvTb4qocc?e=CaruoJ
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8aQv8fELvTb4qocc?e=CaruoJ
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8aQv8fELvTb4qocc?e=CaruoJ
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8aQv8fELvTb4qocc?e=CaruoJ
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8aQv8fELvTb4qocc?e=CaruoJ
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thạch rau câu từ 

quả dưa hấu 

    2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt # # # # 1 # # # # # # 

    
3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức 

khỏe 
# # # # 3 # # # # # # 

15

7 
59 

Biết một số hành 

vi văn minh, thói 

quen tốt trong ăn 

uống. Biết thực 

hiện khi được yêu 

cầu. 

Ăn từ tốn, 

không đùa 

nghịch làm đổ 

vãi thức ăn, 

không vừa nhai 

vừa nói 

-Thực hành thói 

quen ăn từ tốn, 

không đùa 

nghịch làm đổ 

vãi thức ăn, 

không vừa nhai 

vừa nói 

Một 

số 

thói 

quen 

tốt 

trong 

ăn 

uống 

Lớp 
Lớp 

học 

Thể 

chất 
  x 

VS-

AN 

VS-

AN 

VS-

AN 

VS-

AN 
  

    
4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng 

tránh 
# # # # 3 # # # # # # 

17

3 
67 

Biết nhận ra và 

không chơi một 

số đồ vật có thể 

gây nguy hiểm 

Một số đồ vật 

gây nguy hiểm  

-Trò chuyện về 

một số đồ vật 

gây nguy hiểm  

  Lớp 

Lớp 

học+

Ngoà

i trời 

Thể 

chất 
  x HĐC 

HĐN

T 
HĐC     

    II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NT # # # # 39 # # # # # # 

    A. Khám phá khoa học # # # # 10 # # # # # # 

    3. Động vật và thực vật # # # # 3 # # # # # # 

https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/tc-mg-nq-dt-day-tre-mot-so-thoi-quen-tot-trong-an-uong-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84695
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/tc-mg-nq-dt-day-tre-mot-so-thoi-quen-tot-trong-an-uong-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84695
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/tc-mg-nq-dt-day-tre-mot-so-thoi-quen-tot-trong-an-uong-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84695
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/tc-mg-nq-dt-day-tre-mot-so-thoi-quen-tot-trong-an-uong-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84695
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/tc-mg-nq-dt-day-tre-mot-so-thoi-quen-tot-trong-an-uong-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84695
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/tc-mg-nq-dt-day-tre-mot-so-thoi-quen-tot-trong-an-uong-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84695
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/tc-mg-nq-dt-day-tre-mot-so-thoi-quen-tot-trong-an-uong-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84695
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/tc-mg-nq-dt-day-tre-mot-so-thoi-quen-tot-trong-an-uong-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84695
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25 17 

Biết đặc điểm bên 

ngoài của cây, 

hoa, quả gần gũi, 

ích lợi và tác hại 

đối với con người 

Đặc điểm bên 

ngoài của cây 

ích lợi và tác 

hại đối với con 

người 

- Tiết học: Qúa 

trình phát triển 

của cây từ hạt 

 -Trò chuyện về 

: đặc điểm bên 

ngoài của cây 

xanh gần gũi, 

ích lợi và tác hại 

đối với con 

người- TC: Cây 

nào quả ấy 

    

Lớp 

học+ 

Ngoà

i trời 

Nhậ

n 

thứ

c 

1 

x 
HĐN

T 

HĐN

T 
HĐC 

HĐH

+HĐ

G+H

ĐC 

  

Đặc điểm bên 

ngoài của cây 

hoa và ích lợi 

và tác hại đối 

với con người 

- Tiết học: 

Khám phá về 

hoa hồng 

-Trò chuyện về 

:đặc điểm bên 

ngoài của cây, 

hoa, quả gần 

gũi, ích lợi và 

tác hại đối với 

con người 

- TC:  Phân biệt 

hoa cánh dài, 

hoa cánh tròn.  

Tìm 

hiểu 

về 

hoa 

hồng, 

hoa 

cúc 

  

Lớp 

học+ 

Ngoà

i trời 

Nhậ

n 

thứ

c 

x 

HĐN

T+H

ĐG 

HĐH

+HĐ

G+H

ĐNT 

HĐC     

https://youtu.be/nyEG1ui2YBE
https://youtu.be/nyEG1ui2YBE
https://youtu.be/nyEG1ui2YBE
https://youtu.be/nyEG1ui2YBE
https://youtu.be/nyEG1ui2YBE
https://youtu.be/nyEG1ui2YBE
https://youtu.be/nyEG1ui2YBE
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Đặc điểm bên 

ngoài của rau, 

củ,  gần gũi, 

ích lợi và tác 

hại đối với con 

người 

 

-Trò chuyện về 

:đặc điểm bên 

ngoài của một số 

loại rau, củ gần 

gũi, ích lợi và 

tác hại đối với 

con người 

- TC: Phân biệt 

rau ăn lá, rau ăn 

củ, quả.  

  Lớp 

Lớp 

học+ 

Ngoà

i trời 

Nhậ

n 

thứ

c 

x HĐG   

HĐN

T+H

ĐG 

HĐN

T 
  

Đặc điểm bên 

ngoài của  quả 

gần gũi, ích lợi 

và tác hại đối 

với con người 

- Tiết học: 

Khám phá quả 

táo-Trò chuyện 

về :đặc điểm bên 

ngoài của quả 

gần gũi, ích lợi 

và tác hại đối 

với con người- 

TC:  Phân biệt 

quả tròn quả dài, 

quả một hạt 

nhiều hạt 

Khá

m 

phá 

một 

số 

loại 

quả 

Lớp 

Lớp 

học+ 

Ngoà

i trời 

Nhậ

n 

thứ

c 

x   HĐG 

HĐH

+HĐ

G+H

ĐNT 

    

26 18 

 Biết so sánh, 

phân loại  cây, 

hoa, quả theo 1-2 

dấu hiệu 

 So sánh, phân 

loại  cây, hoa, 

quả theo 1-2 

dấu hiệu 

-TC :So sánh, 

phân loại  cây, 

hoa, quả theo 1-

2 dấu hiệu 

  Lớp 
Lớp 

học 

Nhậ

n 

thứ

c 

  x   HĐG HĐG HĐG   

    
4. Một số hiện tượng tự nhiên 

* Thời tiết, mùa: 
# # # # 4 # # # # # # 

https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/2-nt-mg-kt-tan-trao-kham-pha-mot-so-loai-qua-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/85060
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/2-nt-mg-kt-tan-trao-kham-pha-mot-so-loai-qua-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/85060
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/2-nt-mg-kt-tan-trao-kham-pha-mot-so-loai-qua-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/85060
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/2-nt-mg-kt-tan-trao-kham-pha-mot-so-loai-qua-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/85060
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/2-nt-mg-kt-tan-trao-kham-pha-mot-so-loai-qua-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/85060
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/2-nt-mg-kt-tan-trao-kham-pha-mot-so-loai-qua-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/85060
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/2-nt-mg-kt-tan-trao-kham-pha-mot-so-loai-qua-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/85060
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    * Không khí, ánh sáng # # # # 1 # # # # # # 

48 24 

Có một số hiểu 

biết về các nguồn 

ánh sáng và sự 

cần thiết của nó 

với cuộc sống con 

người, con vật, 

cây  

Các nguồn ánh 

sáng và sự cần 

thiết của nó với 

cuộc sống con 

người 

- TC: thí nghiệm 

sự cần thiết của 

môi trường đối 

với cây, tạo 

bóng ngộ 

nghĩnh, chiếc 

đũa gãy, nghiệm  

sự cần thiết của 

môi trường đối 

với cây 

Khá

m 

phá 

nguồ

n 

sáng 

và sự 

cần 

thiết 

của 

ánh 

sáng 

đối 

với 

con 

ngườ

i 

Lớp 

Lớp 

học+ 

Ngoà

i trời 

Nhậ

n 

thứ

c 

1 x   
HĐN

T 

HĐN

T 

HĐN

T 
  

    B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán # # # # 25 # # # # # # 

    1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm # # # # 11 # # # # # # 

63 31 

Có khả năng so 

sánh số lượng hai 

nhóm đối tượng 

trong phạm vi 6 

bằng các cách 

khác nhau và nói 

được các từ: bằng 

So sánh số 

lượng hai 

nhóm đối 

tượng trong 

phạm vi 6 bằng 

các cách khác 

nhau và nói 

được các từ: 

-Tiết học: Dạy 

trẻ so sánh số 

lượng hai nhóm 

đối tượng trong 

phạm vi 6 bằng 

các cách khác 

nhau và nói 

được các từ: 

So 

sánh 

số 

lượn

g hai 

nhó

m 

ĐT 

Lớp 
Lớp 

học 

Nhậ

n 

thứ

c 

1 x HĐG HĐG 

HĐH

+HĐ

C 

HĐC   

https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nt-lien-co-kham-pha-nguon-sang-va-su-can-thiet-cua-anh-sang-doi-voi-cuoc-song-c/ctfull/20229/84863
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nt-lien-co-kham-pha-nguon-sang-va-su-can-thiet-cua-anh-sang-doi-voi-cuoc-song-c/ctfull/20229/84863
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nt-lien-co-kham-pha-nguon-sang-va-su-can-thiet-cua-anh-sang-doi-voi-cuoc-song-c/ctfull/20229/84863
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nt-lien-co-kham-pha-nguon-sang-va-su-can-thiet-cua-anh-sang-doi-voi-cuoc-song-c/ctfull/20229/84863
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nt-lien-co-kham-pha-nguon-sang-va-su-can-thiet-cua-anh-sang-doi-voi-cuoc-song-c/ctfull/20229/84863
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nt-lien-co-kham-pha-nguon-sang-va-su-can-thiet-cua-anh-sang-doi-voi-cuoc-song-c/ctfull/20229/84863
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nt-lien-co-kham-pha-nguon-sang-va-su-can-thiet-cua-anh-sang-doi-voi-cuoc-song-c/ctfull/20229/84863
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nt-lien-co-kham-pha-nguon-sang-va-su-can-thiet-cua-anh-sang-doi-voi-cuoc-song-c/ctfull/20229/84863
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nt-lien-co-kham-pha-nguon-sang-va-su-can-thiet-cua-anh-sang-doi-voi-cuoc-song-c/ctfull/20229/84863
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nt-lien-co-kham-pha-nguon-sang-va-su-can-thiet-cua-anh-sang-doi-voi-cuoc-song-c/ctfull/20229/84863
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nt-lien-co-kham-pha-nguon-sang-va-su-can-thiet-cua-anh-sang-doi-voi-cuoc-song-c/ctfull/20229/84863
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nt-lien-co-kham-pha-nguon-sang-va-su-can-thiet-cua-anh-sang-doi-voi-cuoc-song-c/ctfull/20229/84863
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nt-lien-co-kham-pha-nguon-sang-va-su-can-thiet-cua-anh-sang-doi-voi-cuoc-song-c/ctfull/20229/84863
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nt-lien-co-kham-pha-nguon-sang-va-su-can-thiet-cua-anh-sang-doi-voi-cuoc-song-c/ctfull/20229/84863
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nt-lien-co-kham-pha-nguon-sang-va-su-can-thiet-cua-anh-sang-doi-voi-cuoc-song-c/ctfull/20229/84863
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nt-lien-co-kham-pha-nguon-sang-va-su-can-thiet-cua-anh-sang-doi-voi-cuoc-song-c/ctfull/20229/84863
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nt-lien-co-kham-pha-nguon-sang-va-su-can-thiet-cua-anh-sang-doi-voi-cuoc-song-c/ctfull/20229/84863
https://youtu.be/MGaMCdChyz8
https://youtu.be/MGaMCdChyz8
https://youtu.be/MGaMCdChyz8
https://youtu.be/MGaMCdChyz8
https://youtu.be/MGaMCdChyz8
https://youtu.be/MGaMCdChyz8
https://youtu.be/MGaMCdChyz8
https://youtu.be/MGaMCdChyz8
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nhau, nhiều hơn, 

ít hơn 

bằng nhau, 

nhiều hơn, ít 

hơn 

bằng nhau, 

nhiều hơn, ít 

hơn 

-TC:Tạo nhóm 

số lượng trong 

phạm vi 6,So 

sánh số lượng 2 

nhóm trong 

phạm vi 6 

trong 

phạm 

vi 6 

    5. Hình dạng  # # # # 5 # # # # # # 

85 39 

Chỉ ra được các 

điểm giống, khác 

nhau giữa hai 

hình (tròn và tam 

giác) 

So sánh sự 

khác nhau và 

giống nhau của 

các hình:  hình 

tam giác, hình 

tròn. 

-Tiết học: Dạy 

trẻ nhận biết, 

phân biệt: hình 

tam giác, hình 

tròn. 

-TC: Chắp ghép 

các hình học  

So 

sánh 

sự 

giốn

g và 

khác 

nhau 

giữa 

hình 

tròn 

và 

hình 

tam 

giác 

Lớp 
Lớp 

học 

Nhậ

n 

thứ

c 

1 x 

HĐH

+HĐ

G 

HĐG HĐG HĐG   

https://youtu.be/MGaMCdChyz8
https://youtu.be/MGaMCdChyz8
https://youtu.be/MGaMCdChyz8
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nt-mg-kt-tan-phong-so-sanh-su-giong-va-khac-nhau-giua-va-hinh-tron-va-tam-giac/ctfull/20229/84879
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nt-mg-kt-tan-phong-so-sanh-su-giong-va-khac-nhau-giua-va-hinh-tron-va-tam-giac/ctfull/20229/84879
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nt-mg-kt-tan-phong-so-sanh-su-giong-va-khac-nhau-giua-va-hinh-tron-va-tam-giac/ctfull/20229/84879
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nt-mg-kt-tan-phong-so-sanh-su-giong-va-khac-nhau-giua-va-hinh-tron-va-tam-giac/ctfull/20229/84879
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nt-mg-kt-tan-phong-so-sanh-su-giong-va-khac-nhau-giua-va-hinh-tron-va-tam-giac/ctfull/20229/84879
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nt-mg-kt-tan-phong-so-sanh-su-giong-va-khac-nhau-giua-va-hinh-tron-va-tam-giac/ctfull/20229/84879
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nt-mg-kt-tan-phong-so-sanh-su-giong-va-khac-nhau-giua-va-hinh-tron-va-tam-giac/ctfull/20229/84879
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nt-mg-kt-tan-phong-so-sanh-su-giong-va-khac-nhau-giua-va-hinh-tron-va-tam-giac/ctfull/20229/84879
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nt-mg-kt-tan-phong-so-sanh-su-giong-va-khac-nhau-giua-va-hinh-tron-va-tam-giac/ctfull/20229/84879
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nt-mg-kt-tan-phong-so-sanh-su-giong-va-khac-nhau-giua-va-hinh-tron-va-tam-giac/ctfull/20229/84879
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nt-mg-kt-tan-phong-so-sanh-su-giong-va-khac-nhau-giua-va-hinh-tron-va-tam-giac/ctfull/20229/84879
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nt-mg-kt-tan-phong-so-sanh-su-giong-va-khac-nhau-giua-va-hinh-tron-va-tam-giac/ctfull/20229/84879
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nt-mg-kt-tan-phong-so-sanh-su-giong-va-khac-nhau-giua-va-hinh-tron-va-tam-giac/ctfull/20229/84879
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nt-mg-kt-tan-phong-so-sanh-su-giong-va-khac-nhau-giua-va-hinh-tron-va-tam-giac/ctfull/20229/84879
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89 41 

Biết sử dụng các 

vật liệu khác nhau 

để tạo ra các hình 

đơn giản 

Sử dụng các 

vật liệu khác 

nhau để tạo ra 

các hình đơn 

giản 

-Tiết học: Dạy 

trẻ sử dụng các 

vật liệu khác 

nhau để tạo ra 

các hình đơn 

giản 

-TC: Chắp ghép 

các hình học để 

tạo thành hình 

đơn giản  

Dạy 

trẻ 

suwr 

dụng 

các 

vật 

liệu 

khác 

nhau 

để 

tạo 

hình 

đơn 

giản 

Lớp 
Lớp 

học 

Nhậ

n 

thứ

c 

1 x HĐG 

HĐH

+HĐ

G 

  HĐG   

91 42 

Có khả năng chắp 

ghép các hình 

hình học để tạo 

thành các hình 

mới theo ý thích 

và theo yêu cầu 

Chắp ghép các 

hình hình học 

để tạo thành 

các hình mới 

theo ý thích và 

theo yêu cầu 

-Tiết học: Dạy 

trẻ chắp ghép 

các hình học để 

tạo thành các 

hình mới theo ý 

thích và theo 

yêu cầu 

-TC:Chắp ghép 

các hình học để 

tạo thành hình 

mới theo yêu cầ 

và theo ý thích 

  Lớp 
Lớp 

học 

Nhậ

n 

thứ

c 

1 x HĐG     

HĐH

+HĐ

G 

  

    C. Khám phá xã hội # # # # 4 # # # # # # 

https://youtu.be/dBqKwftgkf0
https://youtu.be/dBqKwftgkf0
https://youtu.be/dBqKwftgkf0
https://youtu.be/dBqKwftgkf0
https://youtu.be/dBqKwftgkf0
https://youtu.be/dBqKwftgkf0
https://youtu.be/dBqKwftgkf0
https://youtu.be/dBqKwftgkf0
https://youtu.be/dBqKwftgkf0
https://youtu.be/dBqKwftgkf0
https://youtu.be/dBqKwftgkf0
https://youtu.be/dBqKwftgkf0
https://youtu.be/dBqKwftgkf0
https://youtu.be/dBqKwftgkf0
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3. Nhận biết một 

số lễ hội và danh 

lam, thắng cảnh 

  # # # # 1 # # # # # # 

12

0 
50 

Kể được tên và 

nói được đặc 

điểm của một số 

ngày lễ hội 

Tên và đặc 

điểm nổi bật 

của ngày Tết 

Nguyên Đán 

- LH :  Dạy trẻ 

gói bánh trưng 
  

Toàn 

trườn

g 

Lớp 

học 

Nhậ

n 

thứ

c 

  x LH         

- Tiết học: 

Khám phá  về 

ngày tết trên quê 

em 

-Trò chuyện về 

tên gọi, đặc 

điểm các HĐ 

Tết Nguyên Đán 

- TC: Các món 

ăn hoạt động 

ngày tết: bánh 

trưng, .... 

Tìm 

hiểu 

về 

ngày 

tết 

Nguy

ên 

Đán 

Toàn 

trườn

g 

Lớp 

học 

Nhậ

n 

thứ

c 

  x 

HĐH

+HĐ

C 

        

    III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NN # # # # 20 # # # # # # 

    A. Nghe hiểu lời nói # # # # 10 # # # # # # 

2 1 

Có khả năng nghe 

hiểu các từ khái 

quát chỉ đặc điểm, 

tính chất, công 

dụng và các từ 

biểu cảm 

Nghe hiểu các 

từ khái quát: 

rau quả 

Dạy trẻ các từ 

khái quát về 

"rau,củ,quả" 

  Lớp 
Lớp 

học 

Ngô

n 

ngữ 

  x       HĐC   

https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nt-mg-kt-huu-bang-tim-hieu-ve-ngay-tet-nguyen-dan-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84890
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nt-mg-kt-huu-bang-tim-hieu-ve-ngay-tet-nguyen-dan-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84890
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nt-mg-kt-huu-bang-tim-hieu-ve-ngay-tet-nguyen-dan-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84890
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nt-mg-kt-huu-bang-tim-hieu-ve-ngay-tet-nguyen-dan-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84890
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nt-mg-kt-huu-bang-tim-hieu-ve-ngay-tet-nguyen-dan-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84890
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nt-mg-kt-huu-bang-tim-hieu-ve-ngay-tet-nguyen-dan-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84890
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nt-mg-kt-huu-bang-tim-hieu-ve-ngay-tet-nguyen-dan-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84890
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nt-mg-kt-huu-bang-tim-hieu-ve-ngay-tet-nguyen-dan-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84890
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9 4 

Có khả năng nghe 

hiểu nội dung 

truyện kể, truyện 

đọc phù hợp với 

độ tuổi và chủ đề 

thực hiện 

Nghe hiểu nội 

dung truyện kể, 

truyện đọc phù 

hợp với độ tuổi 

và chủ đề: "Thế 

giới thực vật" 

-Tiết học: 

Truyện: Sự tích 

hoa hồng,  Chú 

đỗ con 

-Nghe truyện: Bí 

con thoát nạn, 

Hoa dâm bụt, sự 

tích hoa hồng,Sự 

tích quả dưa hấu 

Kể 

chuy

ện 

cho 

trẻ 

nghe 

:  

chú 

đỗ 

con, 

cây 

rau 

của 

Thỏ 

út 

Lớp 
Lớp 

học 

Ngô

n 

ngữ 

1 x   

HĐH

+HĐ

G+H

ĐC 

HĐG 

HĐH

+HĐ

G 

  

    B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày # # # # 10 # # # # # # 

27 12 

Có khả năng đọc 

thuộc bài thơ, ca 

dao, đồng dao 

phù hợp độ tuổi 

và chủ đề thực 

hiện. Có khả năng 

đọc biểu cảm bài 

thơ, ca dao, đồng 

dao phù hợp độ 

tuổi 

Đọc bài thơ, ca 

dao, đồng dao 

phù hợp độ 

tuổi và chủ đề: 

"TGTV" 

-Tiết học: Thơ:  

tết đang vào 

nhà-Đọc thơ cho 

trẻ nghe:  Cây 

thược dược, cây 

dây leo, hoa kết 

trái, vè rau 

xanh-Cho trẻ 

đọc thơ kết hợp 

với tranh 

Dạy 

đọc 

thuộc 

bài 

vè 

rau 

xanh 

Lớp 
Lớp 

học 

Ngô

n 

ngữ 

1 x 

HĐH

+HĐ

G+H

ĐC 

HĐG HĐG HĐG   

    C. Làm quen với việc đọc - viết # # # # 0 # # # # # # 

https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8cKaHunkeG0NYR4g?e=IxSUKD
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8cKaHunkeG0NYR4g?e=IxSUKD
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8cKaHunkeG0NYR4g?e=IxSUKD
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8cKaHunkeG0NYR4g?e=IxSUKD
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8cKaHunkeG0NYR4g?e=IxSUKD
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8cKaHunkeG0NYR4g?e=IxSUKD
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8cKaHunkeG0NYR4g?e=IxSUKD
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8cKaHunkeG0NYR4g?e=IxSUKD
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8cKaHunkeG0NYR4g?e=IxSUKD
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8cKaHunkeG0NYR4g?e=IxSUKD
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8cKaHunkeG0NYR4g?e=IxSUKD
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8cKaHunkeG0NYR4g?e=IxSUKD
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8cKaHunkeG0NYR4g?e=IxSUKD
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8cKaHunkeG0NYR4g?e=IxSUKD
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8cKaHunkeG0NYR4g?e=IxSUKD
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nn-mg-tl-ve-rau-xanh-mg-4-5-tuoi/ctfull/20229/84704
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nn-mg-tl-ve-rau-xanh-mg-4-5-tuoi/ctfull/20229/84704
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nn-mg-tl-ve-rau-xanh-mg-4-5-tuoi/ctfull/20229/84704
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nn-mg-tl-ve-rau-xanh-mg-4-5-tuoi/ctfull/20229/84704
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nn-mg-tl-ve-rau-xanh-mg-4-5-tuoi/ctfull/20229/84704
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nn-mg-tl-ve-rau-xanh-mg-4-5-tuoi/ctfull/20229/84704
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nn-mg-tl-ve-rau-xanh-mg-4-5-tuoi/ctfull/20229/84704
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66   

Bước đầu làm 

quen với một số 

từ vựng tiếng Anh 

đơn giản 

Làm quen với 

một số từ vựng 

Tiếng Anh 

- Dạy trẻ làm 

quen với một số 

từ vựng tiếng 

anh: pink, 

orange, white, 

purple, number 

3 

  Lớp 
Lớp 

học 

Ngô

n 

ngữ 

  x HĐC HĐC HĐC HĐC   

    IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI # # # # 17 # # # # # # 

    A. Phát triển tình cảm # # # # 9 # # # # # # 

    2. Thể hiện sự tự tin, tự lực # # # # 6 # # # # # # 

18 4 

Cố gắng thực 

hiện công việc 

đơn giản được 

giao 

Sinh tố dưa hấu 

 

-TC: Làm sinh 

tố dưa hấu   

Lớp 
Lớp 

học 

TC

KN

XH 

1 

x     HĐG     

Nước ép táo 

-Tiết học: Nước 

ép táo 

-TC: Làm nước 

ép táo   

Lớp 
Lớp 

học 

TC

KN

XH 

x     

HĐH

+HĐ

G 

    

    B. Phát triển kỹ năng xã hội # # # # 8 # # # # # # 

    2. Quan tâm đến môi trường # # # # 5 # # # # # # 

61 19 
Thích chăm sóc 

cây 

Bảo vệ, chăm 

sóc cây 

Tiết học:Bé bảo 

vệ, chăm sóc 

cây 

Thực hành chăm 

sóc bảo vệ cây 

  Lớp 

Lớp 

học+ 

Ngoà

i trời 

TC

KN

XH 

1 x 
HĐN

T 

HĐN

T 
  

HĐH

+HĐ

NT 

  

    V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TM # # # # 34 # # # # # # 

    
A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của 

thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật 
# # # # 0 # # # # # # 
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4 2 

Chăm chú lắng 

nghe, và hưởng 

ứng cảm xúc (hát 

theo, vỗ tay, nhún 

nhảy, lắc lư, thể 

hiện động tác 

minh họa) theo 

bài hát, bản nhạc; 

thích nghe đọc 

thơ, đồng dao, ca 

dao, tục ngữ; 

thích nghe kể câu 

chuyện phù hợp 

với độ tuổi và chủ 

đề thực hiện 

Nghe bài hát, 

bản nhạc; thơ, 

đồng dao, ca 

dao, tục ngữ; 

kể chuyện phù 

hợp với độ tuổi 

và chủ đề: 

"TGTV" 

Nghe hát  : Hoa 

thơm bướm 

lượn, bông hồng 

tặng cô, Màu 

hoa, bàn tay mẹ, 

tết đến rồi,Ngày 

tết trên quê em, 

Mùa xuân, Cây 

ba em trồng.,Lá 

hoa mùa 

xuân,Em đi 

trồng cây   

Lớp 
Lớp 

học 

Thẩ

m 

mỹ 

  x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT   

    B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và HĐTH # # # # 22 # # # # # # 

11 5 

Có khả năng hát 

đúng giai điệu, lời 

ca, hát rõ lời và 

thể hiện sắc thái 

của bài hát qua 

giọng hát, nét 

mặt, điệu bộ… 

Hát đúng giai 

điệu, lời ca và 

thể hiện sắc 

thái, tình cảm 

của bài hát  

theo chủ đề: 

"TGTV" 

Tiết họa: KNCH 

:,Qủa táo, Xúc 

xắc xúc xẻ . 

Rèn kỹ năng ca 

hát, làm quen 

vận động 

  Lớp 

Phòn

g 

năng 

khiếu 

Thẩ

m 

mỹ 

1 x 

HĐH

+HĐ

C 

HĐC 

HĐH

+HĐ

C 

HĐC   

14 6 

Có khả năng vận 

động nhịp nhàng 

theo nhịp điệu các 

bài hát, bản nhạc 

với các hình thức 

Vận động nhịp 

nhàng theo giai 

điệu, nhịp điệu 

của các bài hát, 

bản nhạc / Sử 

- Tiết học: 

KNVĐ CĐ :Em 

yêu cây xanh,  

Ra vườn hoa 

Vận 

động 

theo  

nhạc: 

Bánh 

Lớp 

Phòn

g 

năng 

khiếu 

Thẩ

m 

mỹ 

  x HĐC 

HĐH

+HĐ

C 

  

HĐH

+HĐ

C 

  

https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8bs-5u6ZqmuXM4w8?e=OsFegy
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8bs-5u6ZqmuXM4w8?e=OsFegy
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8bs-5u6ZqmuXM4w8?e=OsFegy
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8bs-5u6ZqmuXM4w8?e=OsFegy
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8bs-5u6ZqmuXM4w8?e=OsFegy
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(vỗ tay theo nhịp, 

tiết tấu, múa) 

dụng các dụng 

cụ gõ đệm theo 

tiết tấu  chủ đề: 

"TGTV" 

-Ôn luyện: Rèn 

KNVĐ 

trưng 

xanh, 

Vận 

động 

múa: 

Hoa 

lá 

mùa 

xuân 

18 8 

Biết vẽ phối hợp 

các nét thẳng, 

xiên ngang, cong 

tròn tạo thành bức 

tranh có màu sắc 

và bố cục 

Vẽ phối hợp 

các nét thẳng, 

xiên ngang, 

cong tròn tạo 

thành bức tranh 

có màu sắc và 

bố cục chủ đề 

"TGTV" 

-Tiết học: Vẽ 

câu đối 
  Lớp 

Lớp 

học 

Thẩ

m 

mỹ 

  x HĐH         

21 9 

Biết xé, cắt theo 

đường thẳng, 

đường cong… và 

dán thành sản 

phẩm có màu sắc, 

bố cục 

 Xé, cắt theo 

đường thẳng, 

đường cong… 

và dán thành 

sản phẩm có 

màu sắc, bố 

cục chủ đề 

"TGTV" 

- TC:  Xé dán lá 

cây, Xé dán một 

số loại quả, Xé 

dán một số loại 

hoa  

  

  Lớp 
Lớp 

học 

Thẩ

m 

mỹ 

  x HĐG 

HĐC

+HĐ

G 

HĐG HĐG   

24 10 

Biết làm lõm, dỗ 

bẹt, bẻ loe, vuốt 

nhọn, uốn cong 

đất nặn để nặn 

Làm lõm, dỗ 

bẹt, bẻ loe, 

vuốt nhọn, uốn 

cong đất nặn để 

- Tiết học: Nặn 

quả táo 
  Lớp 

Lớp 

học 

Thẩ

m 

mỹ 

1 x     

HĐH

+HĐ

G 

    

https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8bs-5u6ZqmuXM4w8?e=OsFegy
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8bs-5u6ZqmuXM4w8?e=OsFegy
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8bs-5u6ZqmuXM4w8?e=OsFegy
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8bs-5u6ZqmuXM4w8?e=OsFegy
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8bs-5u6ZqmuXM4w8?e=OsFegy
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8bs-5u6ZqmuXM4w8?e=OsFegy
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8bs-5u6ZqmuXM4w8?e=OsFegy
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8bs-5u6ZqmuXM4w8?e=OsFegy
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8bs-5u6ZqmuXM4w8?e=OsFegy
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thành sản phẩm 

có nhiều chi tiết 

nặn thành sản 

phẩm có nhiều 

chi tiết chủ đề 

"TGTV" 

    
C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động 

nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình) 
# # # # 12 # # # # # # 

41  16 

Có khả năng tự 

chọn dụng cụ, vật 

liệu để tạo ra sản 

phẩm theo ý thích 

Làm đồ chơi 

chủ đề 

"TGTV" 

Tiết học: Làm 

hoa hồng từ các 

NVL,   

- Thực hành làm 

đồ chơi trong 

góc 

  Lớp 
Lớp 

học 

Thẩ

m 

mỹ 

1 x   

HĐH

+HĐ

G+H

ĐC 

      

      

Chia theo hoạt 

động trong chế 

độ sinh hoạt 

CỘNG TỔNG  SỐ NỘI DUNG PHÂN 

 BỐ VÀO CHỦ ĐỀ 
   32 32 32 30   

      Trong đó:                 

      * Đón trả trẻ      3 2 2 2   

      * Thể dục sáng      1 1 1 1   

      *Hoạt động góc      8 10 10 8   

      *Hoạt động ngoài trời      6 6 6 6   

       *Vệ sinh - ăn ngủ      1 1 1 1   

      *Hoạt động chiều      6 6 6 6   

      * Thăm quan dã ngoại      0 0 0 0   

      *Lễ hội      1 0 0 0   
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      TỔNG HOẠT ĐỘNG HỌC      6 6 6 6   

      * Giờ thể chất      1 1 1 1   

      *Giờ nhận thức      2 2 2 2   

      Giờ ngôn ngữ      1 1 0 1   

      Giờ TC-KNXH      0 0 1 1   

      Giờ thẩm mỹ      2 2 2 1   
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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH 

Tên chủ đề nhánh Số tuần thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú  

Nhánh 1 “Ngày tết trên quê” 1 tuần Từ 20/01-> 25/1/2025 Nguyễn Thị Huyền  

Dự kiến nghỉ tết nguyên đán     

Nhánh 2 “Hoa hồng” 1 tuần Từ 3/02-> 08/2/2025 Đỗ Thị Phượng  

Nhánh 3 “Quả táo” 1 tuần Từ 10/2-> 15/2/2025 Nguyễn Thị Huyền  

Nhánh 4 “Hạt giống” 1 tuần Từ 17/2-> 22/2/2025 Đỗ Thị Phượng  

III. CHUẨN BỊ 

Người 

thực hiện 

Nhánh 1  

“Ngày tết trên quê”  

Nhánh 2  

“Hoa hồng” 

Nhánh 3 

“Quả táo” 

Nhánh 4 

“Hạt giống” 

 

 

 

 

 

 

Giáo viên 

- Viết thư ngỏ gửi phụ 

huynh 

- Chuẩn bị nội các nội dung 

phù hợp, lập kế hoạch GD 

chi tiết cho chủ đề nhánh: 

“Ngày tết trên quê” 

- Bổ xung đồ dùng cho các 

tiết dạy, góc chơi, nội dung 

chơi tại các góc đảm bảo 

mục đích yêu cầu và luôn 

hướng đến phương pháp 

giáo dục lấy trẻ làm trung 

tâm kết hợp với phương 

pháp giáo dục Steam. 

- Viết thư ngỏ gửi phụ huynh 

- Chuẩn bị nội dung các bài 

dạy theo chủ đề nhánh “Hoa 

hồng”. Thiết kế các hoạt 

động khám phá, quan sát, trò 

chuyện về chủ đề nhánh 

“Hoa hồng”, giúp trẻ chủ 

động, tích cực tham gia. 

- Tạo môi trường để trẻ hoạt 

động, sách báo liên quan đến 

chủ đề nhánh “Hoa hồng”. 

- Chuẩn bị tranh ảnh về chủ 

đề nhánh “Hoa hồng”. 

- Viết thư ngỏ gửi phụ huynh 

- Chuẩn bị nội dung các bài 

dạy theo chủ đề nhánh “Quả 

táo”. Thiết kế các hoạt động 

khám phá, quan sát, trò 

chuyện về chủ đề nhánh “Quả 

táo”, giúp trẻ chủ động, tích 

cực tham gia. 

- Tạo môi trường để trẻ hoạt 

động, sách báo liên quan đến 

chủ đề nhánh “Quả táo”. 

- Chuẩn bị tranh ảnh về chủ đề 

nhánh “Quả táo”. 

- Viết thư ngỏ gửi phụ 

huynh 

- Chuẩn bị nội dung các bài 

dạy theo chủ đề nhánh “Hạt 

giống”. Thiết kế các hoạt 

động khám phá, quan sát, 

trò chuyện về chủ đề nhánh 

“Hạt giống”, giúp trẻ chủ 

động, tích cực tham gia. 

- Tạo môi trường để trẻ hoạt 

động, sách báo liên quan 

đến chủ đề nhánh “Hạt 

giống”. 
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- Tạo môi trường để trẻ hoạt 

động, sách báo liên quan 

đến chủ đề nhánh “Ngày tết 

trên quê”. 

- Chuẩn bị tranh ảnh về chủ 

đề nhánh “Ngày tết trên 

quê”. 

- Lựa chọn, sưu tầm một số 

bài thơ, bài hát câu chuyện, 

câu đố tranh ảnh, sách 

chuyện về  chủ đề nhánh 

“Ngày tết trên quê”  

- Tuyên truyền phòng bệnh: 

Một số bệnh mùa đông. 

 

- Tranh cung cấp kiến thức: 

Đồ dùng, đồ chơi chủ đề 

nhánh “Hoa hồng” 

loại đồ dùng đồ chơi gần gũi 

để dạy trẻ. 

- Các loại NVL: Len, vải, 

giấy vụn, hộp bìa, màu nước, 

màu sáp, méch xốp, vải dạ,... 

- Lựa chọn, sưu tầm một số 

bài thơ, bài hát câu chuyện, 

câu đố tranh ảnh, sách 

chuyện về  chủ đề nhánh 

“Hoa hồng”  

- Tuyên truyền phòng bệnh: 

Một số bệnh mùa đông. 

- Tranh cung cấp kiến thức: Đồ 

dùng, đồ chơi chủ đề nhánh 

“Quả táo” 

loại đồ dùng đồ chơi gần gũi 

để dạy trẻ. 

- Các loại NVL: vỏ hộp sữa 

chua, trai, lọ, màu nước, màu 

sáp, méch xốp, vải dạ,... 

- Lựa chọn, sưu tầm một số 

bài thơ, bài hát câu chuyện, 

câu đố tranh ảnh, sách chuyện 

về  chủ đề nhánh“Quả táo”  

- Tuyên truyền phòng bệnh: 

Một số bệnh mùa đông. 

- Chuẩn bị tranh ảnh về chủ 

đề nhánh “Hạt giống”. 

- Tranh cung cấp kiến thức: 

Đồ dùng, đồ chơi chủ đề 

nhánh “Hạt giống”:Tên gọi, 

cấu tạo, đặc điểm,... của 

“Hạt giống”. 

- Các loại NVL: hộp bìa, 

màu nước, màu sáp, méch 

xốp, vải dạ, bìa cát tông... 

- Lựa chọn, sưu tầm một số 

bài thơ, bài hát câu chuyện, 

câu đố tranh ảnh, sách 

chuyện về  chủ đề nhánh 

“Hạt giống”. 

- Tuyên truyền phòng bệnh: 

Một số bệnh mùa đông. 

Nhà 

trường 

- Môi trường sạch sẽ, thoáng 

mát đảm bảo an toàn trong 

mọi hoạt động của trẻ. 

- Bổ sung tranh ảnh cung 

cấp kiến thức, lô tô về chủ 

đề nhánh “Ngày tết trên 

quê” 

- Cơ sở vật chất, môi trường 

bên ngoài cho trẻ hoạt động  

- Môi trường sạch sẽ, thoáng 

mát đảm bảo an toàn trong 

mọi hoạt động của trẻ. 

- Bổ sung tranh ảnh cung cấp 

kiến thức, lô tô về chủ đề 

nhánh “Hoa hồng” 

- Cơ sở vật chất, môi trường 

bên ngoài cho trẻ hoạt động. 

- Môi trường sạch sẽ, thoáng 

mát đảm bảo an toàn trong mọi 

hoạt động của trẻ. 

- Bổ sung tranh ảnh cung cấp 

kiến thức, lô tô về chủ đề 

nhánh “Quả táo” 

- Cơ sở vật chất, môi trường 

bên ngoài cho trẻ hoạt động. 

- Môi trường sạch sẽ, thoáng 

mát đảm bảo an toàn trong 

mọi hoạt động của trẻ. 

- Bổ sung tranh ảnh cung 

cấp kiến thức, lô tô về chủ 

đề nhánh “Hạt giống” 

- Cơ sở vật chất, môi trường 

bên ngoài cho trẻ hoạt động  
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Phụ 

huynh 

- Ủng hộ các nguyên học 

liệu (sách báo, tranh ảnh, 

tạp chí...) liên quan chủ đề 

nhánh “Ngày tết trên quê” 

- Cùng con tham gia vào các 

hoạt động trải nghiệm 

- Ủng hộ các nguyên học liệu 

(sách báo, tranh ảnh, tạp 

chí...) liên quan chủ đề nhánh 

“Hoa hồng” 

- Cùng con tham gia vào các 

hoạt động trải nghiệm 

- Ủng hộ các nguyên học liệu 

(sách báo, tranh ảnh, tạp chí...) 

liên quan chủ đề nhánh “Quả 

táo” 

- Cùng con tham gia vào các 

hoạt động trải nghiệm 

- Ủng hộ các nguyên học 

liệu (sách báo, tranh ảnh, 

tạp chí...) liên quan chủ đề 

nhánh “Hạt giống” 

- Cùng con tham gia vào 

các hoạt động trải nghiệm  

Trẻ - Tâm thế, sức khỏe tốt để 

tích cực tham gia vào các 

hoạt động khám phá chủ đề. 

- Cùng cô xây dựng môi 

trường trong các góc chơi 

phù hợp với chủ đề. 

- Tìm và sưu tầm những 

NVL mang đến lớp thực 

hiện các hoạt động STEAM. 

- Tâm thế, sức khỏe tốt để 

tích cực tham gia vào các 

hoạt động khám phá chủ đề. 

- Cùng cô xây dựng môi 

trường trong các góc chơi 

phù hợp với chủ đề. 

- Tìm và sưu tầm những 

NVL mang đến lớp thực hiện 

các hoạt động STEAM. 

 

- Tâm thế, sức khỏe tốt để tích 

cực tham gia vào các hoạt 

động khám phá chủ đề. 

- Cùng cô xây dựng môi 

trường trong các góc chơi phù 

hợp với chủ đề. 

- Tìm và sưu tầm những NVL 

mang đến lớp thực hiện các 

hoạt động STEAM. 

 

- Tâm thế, sức khỏe tốt để 

tích cực tham gia vào các 

hoạt động khám phá chủ đề. 

- Cùng cô xây dựng môi 

trường trong các góc chơi 

phù hợp với chủ đề. 

- Tìm và sưu tầm những 

NVL mang đến lớp thực 

hiện các hoạt động STEAM 

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ 

1. Đón trẻ 

HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN 
Ghi chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

*  Trò chuyện về các chủ đề nhánh: 

-  Nhánh 1: “ Ngày tết trên quê” 

  + Cô đón trẻ vào lớp, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi lễ phép phù hợp. Trao đổi với phụ huynh về nội 

dung chủ đề nhánh “Ngày tết trên quê”. 

-Trò chuyện về các món ăn đặc trưng ngày lễ, tết 

- TC "Món ăn ngày lễ tết" 
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- Tìm hiểu món mứt dừa 

- Trò chuyện, hướng dẫn phụ huynh cách nấu sữa ngô 

 - Trò chuyện, hướng dẫn phụ huynh món ăn tăng cường rau xanh 

- Trò chuyện, hướng dẫn phụ huynh làm món trứng hấp rau củ,  

- TC hướng dẫn phụ huynh làm thạch rau câu từ quả dưa hấu 

+ Cho trẻ xem video, xem tranh ảnh, sách báo về “Ngày tết trên quê” 

+ Nghe bài hát về chủ đề “Ngày tết trên quê” 

- Nhánh 2: “Hoa hồng” 

+ Cô đón trẻ vào lớp, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi lễ phép phù hợp. Trao đổi với phụ huynh về nội 

dung chủ đề nhánh “Hoa hồng”. 

- Trò chuyện, hướng dẫn phụ huynh cách nấu sữa ngô 

 - Trò chuyện, hướng dẫn phụ huynh món ăn tăng cường rau xanh 

- Trò chuyện, hướng dẫn phụ huynh làm món trứng hấp rau củ,  

- TC hướng dẫn phụ huynh làm thạch rau câu từ quả dưa hấu 

+ Cho trẻ xem video, xem tranh ảnh, sách báo về “Hoa hồng”  

+ Nghe bài hát về chủ đề “Hoa hồng” 

- Nhánh 3: “Quả táo” 

+ Cô đón trẻ vào lớp, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi lễ phép phù hợp. Trao đổi với phụ huynh về nội 

dung chủ đề nhánh “Quả táo”. 

- Trò chuyện, hướng dẫn phụ huynh cách nấu sữa ngô 

 - Trò chuyện, hướng dẫn phụ huynh món ăn tăng cường rau xanh 

- Trò chuyện, hướng dẫn phụ huynh làm món trứng hấp rau củ,  

- TC hướng dẫn phụ huynh làm thạch rau câu từ quả dưa hấu 

+ Cho trẻ xem video, xem tranh ảnh, sách báo về “Quả táo”  

+ Nghe bài hát về chủ đề “Quả táo” 

- Nhánh 4: “Hạt giống” 

+ Cô đón trẻ vào lớp, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi lễ phép phù hợp. Trao đổi với phụ huynh về nội 

dung chủ đề nhánh “Hạt giống”. 
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- Trò chuyện, hướng dẫn phụ huynh cách nấu sữa ngô 

 - Trò chuyện, hướng dẫn phụ huynh món ăn tăng cường rau xanh 

- Trò chuyện, hướng dẫn phụ huynh làm món trứng hấp rau củ,  

- TC hướng dẫn phụ huynh làm thạch rau câu từ quả dưa hấu 

+ Cho trẻ xem video, xem tranh ảnh, sách báo về “Hạt giống”  

+ Nghe bài hát về chủ đề “Hạt giống” 

2. Thể dục sáng 

HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1. Khởi động: Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn, đi với các kiểu đi (Thường, kiễng, hạ gót chân, khom lưng, nhanh, chậm...). 

2. Trọng động: 

- Tập BTPTC. 

Hô hấp: Ngửi quả 

Tay: Đưa ra trước gập khủy tay 

Chân: Đứng 1 chân nâng cao gập gối 

Bụng: Đứng cúi người về phía trước 

Bật: Bật tiến về phía trước 

3. Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng 1-2 vòng. 

 

3. Hoạt động học 

 Thứ 2 

Ngày 20/1/2025 

Thứ 3 

Ngày 21/1/2025 

Thứ 4 

Ngày 22/1/2025 
Thứ 5 

Ngày 23/1/2025 
Thứ 6 

Ngày 24/1/2025 

Thứ 7 

Ngày 25/1/2025  

Nhánh 1 

Ngày tết 

trên quê 

Lĩnh vực: PTTM 

- Tên HĐH: 

Lĩnh vực: PTNT 

- Tên HĐH: 

 Lĩnh vực: PTTC 

- Tên HĐH: 

VĐCB:  

Lĩnh vực: PTNT 

- Tên HĐH: 
Lĩnh vực: PTNN 

- Tên HĐH: 

Lĩnh vực: PTTM 

- Tên HĐH: 

Vẽ câu đối 
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KNCH: Xúc xắc 

xúa xẻ 

HN: Ngày tết quê 

em 

TC: Nghe tiếng 

hát tìm đồ vật 

Trò chuyện về 

ngày tết trên quê 

Ném xa bằng 1 

tay 

 

Dạy trẻ nhận biết 

phân biệt hình tam 

giác, hình tròn 

(5E) 

 

Dạy trẻ đọc thuộc 

bài thơ: Tết đang 

vào nhà 

    (ĐT) 
 

 Thứ 2 

Ngày 3/2/2025 
Thứ 3 

Ngày 4/2/2025 
Thứ 4 

Ngày 5/2/2025 
Thứ 5 

Ngày 6/2/2025 
Thứ 6 

Ngày 7/2/2025 
Thứ 7 

Ngày 8/2/2025 
 

 

Nhánh 2 

Hoa 

hồng  

Lĩnh vực: PTTC 

- Tên HĐH: 

VĐCB: Tung bắt 

bóng với người 

đối diện 

Lĩnh vực: PTNT 

- Tên HĐH: 

Dạy trẻ sử dụng 

các vật liệu khác 

nhau để tạo ra hình 

đơn giản 

Lĩnh vực: PTTM 

- Tên HĐH: 

Dạy VĐ:" Ra 

chơi vườn " 

HN: Lý cây xanh 

TC: Ai đoán giỏi 

Lĩnh vực: PTNT 

- Tên HĐH: 

Khám phá cây hoa 

hồng 

(5E) 

Lĩnh vực: PTNN 

- Tên HĐH: 

Truyện: Sự tích 

hoa hồng  

    ( KTTN) 

Lĩnh vực: PTTM 

- Tên HĐH: 

Làm hoa hồng 

từ các NVL 

 

 

Nhánh 3 

Quả táo 

 

Thứ 2 

Ngày 10/2/2025 

Thứ 3 

Ngày 11/2/2025 

Thứ 4 

Ngày 12/2/2025 

Thứ 5 

Ngày 13/2/2025 

Thứ 6 

Ngày 14/2/2025 

Thứ 7 

Ngày 15/2/2025 
 

Lĩnh vực:PTNT 

- Tên HĐH: 

Khám phá quả táo 

(5E) 

Lĩnh vực: PTTC 

Tên HĐH:  

VĐCB: Tung bong 

lên cao và bắt bóng 

bằng 2 tay  

Lĩnh vực: 

PTTCKNXH 

Tên HĐH:  

Làm nước ép táo 

Lĩnh vực: PTNT 

Tên HĐH:  

Dạy trẻ so sánh số 

lượng 2 nhóm ĐT 

trong phạm vi 6 

bằng các cách khác 

nhau 

Lĩnh vực: PTTM 

- Tên HĐH:  

KNCH:" Quả táo" 

HN: Quả  

TC: Ai đoán giỏi  

Lĩnh vực:PTTM 

- Tên HĐH: 

Nặn quả táo                 

(ĐT) 

 

Nhánh 4 

Hạt 

giống 

Thứ 2 

Ngày 17/2/2025 
Thứ 3 

Ngày 18/2/2025 
Thứ 4 

Ngày 19/2/2025 
Thứ 5 

Ngày 20/2/2025 
Thứ 6 

Ngày 21/2/2025 
Thứ 7 

Ngày 22/2/2025 
 

Lĩnh vực:PTNT 

- Tên HĐH: 

Lĩnh vực: PTTC 

Tên HĐH:  

VĐCB: Ném xa 

bằng 2 tay 

Lĩnh vực: PTNN 

Tên HĐH:  

Truyện: Chú dỗ 

con 

Lĩnh vực: PTNT 

Tên HĐH:  

Dạy trẻ chắp ghép 

các hình học để tạo 

 Lĩnh vực: PTTM 

- Tên HĐH:  

Dạy VĐTTC: Em 

yêu cây xanh 

Lĩnhvực: 

PTTCKNXH 

Tên HĐH:  
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Qúa trình phát 

triển của cây từ 

hạt 

 

 ra các hình mới 

theo ý thích và 

theo yêu cầu 

5E 

 

HN: Lý cây xanh 

TC: Ai nhanh 

nhất 

Bé bảo vệ chăm 

sóc cây xanh 
 

4. Hoạt động ngoài trời 

Nhánh 
Thứ 2 

Ngày 20/1/2025 
Thứ 3 

Ngày 21/1/2025 
Thứ 4 

Ngày 22/1/2025 
Thứ 5 

Ngày 23/1/2025 
Thứ 6 

Ngày 24/1/2025 
Thứ 7 

Ngày 25/1/2025 
Ghi 

chú 

 

Nhánh 1 

Ngày tết trên 

quê 

 

 

 

 

* Quan sát cây 

hoa đồng tiền 

* TCVĐ: Tung 

bóng lên cao và 

bắt bóng bằng 2 

tay 

* Chơi tự do:  

KV5)  đồ chơi 

ngoài trời, trò chơi 

dân gian và khám 

phá không khí, ánh 

sáng... 

* QS cây xoài 

* TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột 

* Chơi tự do:  

( KV4) 

Khu khám phá 

nước, đất, cát, 

sỏi , đá..... 

* Q/s thời tiết 

* TCVĐ: Ném xa 

bằng 1 tay 

* Chơi tự do: 

(KV2)  Chơi giao 

thông, sân bóng, 

các trò chơi vận 

động 

* Thực hành cách 

chăm sóc cây  

*  TCVĐ: Xi ba 

khoai 

* Chơi tự do  

KV5)  đồ chơi 

ngoài trời, trò chơi 

dân gian và khám 

phá không khí, ánh 

sáng... 

* QS hoa cúc 

*  TCVĐ: Ném 

xa bằng 2 tay 

* Chơi tự do:  

(KV3) Khu vui 

chơi chăm sóc 

cây con 

 

*QS góc chợ 

quê 

*  TCVĐ: Ai 

nhanh nhất 

* Chơi tự do: 

(KV2)  Chơi 

giao thông, sân 

bóng, các trò 

chơi vận động  

 

 

 

 

Nhánh 2 

Hoa hồng  

 

 

 

 

 

Thứ 2 

Ngày 3/2/2025 
Thứ 3 

Ngày 4/2/2025 
Thứ 4 

Ngày 5/2/2025 
Thứ 5 

Ngày 6/2/2025 
Thứ 6 

Ngày 7/2/2025 
Thứ 7 

Ngày 8/2/2025  

*Thí nghiệm cùng 

lắc nào 

* TCVĐ: Tung 

bắt bóng với 

người đối diện 

* Chơi tự do:  

* Quan sát cây 

hoa hồng  

* TCVĐ : Gieo 

hạt  

* Chơi tự do: 

* QS bầu trời 

* TCVĐ: Ai 

nhanh nhất 

* Chơi tự do:  

( KV4) 

* Thực hành 

chăm sóc cây hoa 

*TCVĐ: Tai ai 

tinh 

* Chơi tự do:  

* Quan sát sự 

nảy lộc từ 

cành hoa 

hồng. 

*TCVĐ: Ném 

xa bằng 1 tay  

* Làm thí 

nghiệm hoa 

hồng đổi màu                                                                                

*TCVĐ: Xi ba 

khoai 

* Chơi tự do: 
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  (KV1)  Chơi 

khám phá âm 

thanh, tạo hình 

chơi với các vật 

liệu thiên nhiên 

(KV5)  đồ chơi 

ngoài trời, trò 

chơi dân gian và 

khám phá không 

khí, ánh sáng... 

Khu khám phá 

nước, đất, cát, 

sỏi , đá..... 

(KV3) Khu vui 

chơi chăm sóc cây 

con 
 

* Chơi tự do : 

(KV2)  Chơi 

giao thông, sân 

bóng, các trò 

chơi vận động 

(KV5)  đồ chơi 

ngoài trời, trò 

chơi dân gian và 

khám phá không 

khí, ánh sáng... 

 

 

Nhánh 3 

Quả táo 

Thứ 2 

Ngày 10/2/2025 
Thứ 3 

Ngày 11/2/2025 

Thứ 4 

Ngày 12/2/2025 

Thứ 5 

Ngày 13/2/2025 

Thứ 6 

Ngày 14/2/2025 

Thứ 7 

Ngày 15/2/2025  

* QS cây ăn quả 

trong trường 

* TCVĐ: Tung 

bóng lên cao và 

bắt bóng bằng 2 

tay 

* Chơi tự do:  

(KV5)  đồ chơi 

ngoài trời, trò chơi 

dân gian và khám 

phá không khí, ánh 

sáng... 

* QS quả táo 

tàu 

* TCVĐ: Ai 

nhanh nhất 

* Chơi tự do:  

(KV3) Khu vui 

chơi chăm sóc 

cây con 

* QS thời tiết 

* TCVĐ: Ném xa 

bằng 1 tay 

* Chơi tự do:  

(KV2)  Chơi giao 

thông, sân bóng, 

các trò chơi vận 

động  

 

* QS quả táo khi 

ngâm vào muối 

* TCVĐ: Tai ai tinh 

* Chơi tự do:  

(KV1)  Chơi 

khám phá âm 

thanh, tạo hình 

chơi với các vật 

liệu thiên nhiên 

* QS quả táo 

ta 

*  TCVĐ:  Hái 

quả 

* Chơi tự do:  

(KV3) Khu vui 

chơi chăm sóc 

cây con 

* Thí nghiệm 

sự cần thiết 

của nước đối 

với cây 

*  TCVĐ: Xi ba 

khoai 

* Chơi tự do: 

(KV5)  đồ chơi 

ngoài trời, trò 

chơi dân gian và 

khám phá không 

khí, ánh sáng... 

 

Nhánh 4 

Hạt giống 

Thứ 2 

Ngày 17/2/2025 
Thứ 3 

Ngày 18/2/2025 
Thứ 4 

Ngày 19/2/2025 
Thứ 5 

Ngày 20/2/2025 
Thứ 6 

Ngày 21/2/2025 
Thứ 7 

Ngày 22/2/2025  

* QS hạt  đỗ 

xanh 

* TCVĐ: Ném xa 

bằng 1 tay 

* Chơi tự do:  

(KV3) Khu vuichơi 

chăm sóc cây con 

* QS thời tiết 

* TCVĐ:  

* Chơi tự do: 

(KV2)  Chơi giao 

thông, sân bóng, 

các trò chơi vận 

động 

* Quan sát sự 

nảy mầm của hạt 

đỗ xanh 

* TCVĐ: Tung 

bắt bóng với 

người đối diện  

* Chơi tự do:  

* QS cây lạc 

* TCVĐ:  

* Chơi tự do:  

 ( KV4) 

Khu khám phá 

nước, đất, cát, sỏi 

, đá.... 

* QS sự nảy 

mầm của cây 

đỗ tương 

* TCVĐ: Nhanh 

mắt nhanh tay 

* Chơi tự do:  

(KV5)  đồ chơi 

ngoài trời, trò 

*QS sự nảy 

mầm của hạt 

lạc. 

* TCVĐ: Ném 

xa bằng 2 tay 

* Chơi tự do:  
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(KV1)  Chơi 

khám phá âm 

thanh, tạo hình 

chơi với các vật 

liệu thiên nhiên  

chơi dân gian và 

khám phá không 

khí, ánh sáng... 

 

(KV3) Khu 

vuichơi chăm 

sóc cây con 

 

 

5. Vệ sinh, ăn, ngủ 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 
Ghi 

chú 

* Nhánh 1“Ngày tết trên quê” 

- Tiếp tục rèn luyện các kĩ năng tự làm một số việc đơn giản  

-Thực hành thói quen ăn từ tốn, không đùa nghịch làm đổ vãi thức ăn, không vừa nhai vừa nói 

-Trò chuyện về một số thức ăn trong bữa ăn hàng ngày 

- Rèn kỹ năng rửa mặt 

- Tiếp tục rèn trẻ thói quen khi ăn: Biết chào mời trước khi ăn 

-Trò chuyện phân biệt thức ăn có lợi có hại cho sức khỏe  

- Tự xúc ăn, nhặt cơm rơi cho vào đĩa, không nói chuyện trong khi ăn, nhai kỹ, không ngậm thức ăn, không làm rơi vãi 

cơm. không nói chuyện trong giờ ngủ. 

- Rèn thao tác uống nước xúc miệng khi ăn xong, không lấy nước uống quá nhiều. 

- Tiếp tục rèn cho trẻ có thói quen đi vệ sinh trước khi đi ngủ. 

- Tiếp tục rèn trẻ thói quen tự lấy gối đi ngủ và thu dọn đồ dùng gối, giường sau khi ngủ dậy. 

* Nhánh 2 “Hoa hồng” 

-Trò chuyện phân biệt thức ăn có lợi có hại cho sức khỏe  

-Thực hành thói quen không kén chọn thức ăn, ăn hết suất 

-Thực hành thói quen ăn từ tốn, không đùa nghịch làm đổ vãi thức ăn, không vừa nhai vừa nói 

-Trò chuyện về một số thức ăn trong bữa ăn hàng ngày 

- Thực hành chế biến một số món ăn quen thuộc 

-Thực hành thói quen mời cô, mời bạn khi ăn 

* Nhánh 3 “Quả táo” 

-Thực hành thói quen ăn từ tốn, không đùa nghịch làm đổ vãi thức ăn, không vừa nhai vừa nói 
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-Trò chuyện về một số thức ăn trong bữa ăn hàng ngày 

- Rèn cho trẻ ăn hết xuất các món ăn theo thực đơn của trường. 

- Tiếp tục rèn trẻ thói quen khi ăn: Tự xúc ăn, nhặt cơm rơi cho vào đĩa, không nói chuyện trong khi ăn, nhai kỹ, không 

ngậm thức ăn, không làm rơi vãi cơm. 

- Rèn thao tác uống nước xúc miệng khi ăn xong, không lấy nước uống quá nhiều. 

- Tiếp tục rèn cho trẻ có thói quen đi vệ sinh trước khi đi ngủ. 

- Tiếp tục rèn trẻ thói quen tự lấy gối đi ngủ và thu dọn đồ dùng gối, giường sau khi ngủ dậy. 

* Nhánh 4 “Hạt giống” 

-Thực hành thói quen ăn từ tốn, không đùa nghịch làm đổ vãi thức ăn, không vừa nhai vừa nói 

-Trò chuyện về một số thức ăn trong bữa ăn hàng ngày 

-Trò chuyện về 1 số thói quen ăn uống tốt. Biết bảo quản đồ dung, đồ chơi. 

- Rèn cho trẻ ăn hết xuất các món ăn theo thực đơn của trường. 

- Rèn thao tác uống nước xúc miệng khi ăn xong, không lấy nước uống quá nhiều. 

- Tiếp tục rèn cho trẻ có thói quen đi vệ sinh trước khi đi ngủ. 

- Tiếp tục rèn trẻ thói quen tự lấy gối đi ngủ và thu dọn đồ dùng gối, giường sau khi ngủ dậy. 

6. Hoạt động chiều 

Nhánh 
Thứ 2 

Ngày 20/1/2025 
Thứ 3 

Ngày 21/1/2025 
Thứ 4 

Ngày 22/1/2025 
Thứ 5 

Ngày 23/1/2025 
Thứ 6 

Ngày 24/1/2025 

Thứ 7 

Ngày 25/1/2025 
Ghi 

chú 

 

Nhánh 1 

Ngày tết 

trên quê 

 

 

 

 

*Dạy trẻ đọc bài 

thơ, nghe kể 

chuyện về chủ đề. 

* VS- TT 

*  Dạy trẻ làm 

quen với một số 

từ vựng tiếng 

anh: pink, 

orange  

* Rèn KN chơi 

hoạt động góc 

* VS- TT 

* Trò chuyện về 

một số đồ vật gây 

nguy hiểm  

* Phòng Thư viện: 

Bé nghe kể 

chuyện, về chủ đề 

* VS-TT 

 

* Trò chuyện về 

tên gọi, đặc 

điểm các HĐ 

Tết Nguyên Đán 

- TC: Các món 

ăn hoạt động 

ngày tết: bánh 

trưng, .... 

* VS- TT 

* Dạy trẻ làm 

quen với một 

số từ vựng 

tiếng anh: 

white, purple 

* Rèn KN chơi 

hoạt động góc 

* VS- TT 

* Ôn bài hát về 

chủ đề. 

- Nêu gương bé 

ngoan 

- VS- TT  

 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  



27 

 

Nhánh 2 

Hoa 

hồng  

 

 

 

 

 

 

Ngày 3/2/2025 Ngày 4/2/2025 Ngày 5/2/2025 Ngày 6/2/2025 Ngày 7/2/2025 Ngày 8/2/2025 

* Dạy trẻ làm 

bông hoa 

* Nghe chuyện  

“ Sự tích Hoa 

hồng” 

* VS- TT 

* LQ tiếng anh: 

number 3, pink 

* Rèn KN chơi 

hoạt động góc 

* VS- TT 

* Dạy trẻ xé dán 1 

số loại hoa, quả 

* VS- TT 

* Phòng Thư 

viện: Bé kể 

chuyện sáng tạo 

về chủ đề. 

* VS- TT  

 

* LQ tiếng  

anh: orange, 

white 

 * Rèn KN 

chơi hoạt động 

góc 

* VS- TT 

* Ôn bài hát về 

chủ đề 

- Nêu gương bé 

ngoan 

* VS- TT 

 

 

 

Nhánh 3 

Quả táo 

Thứ 2 

Ngày 10/2/2025 

Thứ 3 

Ngày 11/2/2025 

Thứ 4 

Ngày 12/2/2025 

Thứ 5 

Ngày 13/2/2025 

Thứ 6 

Ngày 14/2/2025 

Thứ 7 

Ngày 15/2/2025 
 

* Trò chuyện về 

một số đồ vật gây 

nguy hiểm  

* Phòng thư viện: 

Cho trẻ xem sách, 

tranh về chủ đề 

* VS- TT 

 

* Dạy trẻ làm 

quen với một số 

từ vựng tiếng 

anh:white, 

purple 

* Rèn KN chơi 

hoạt động góc 

* VS- TT 

* Trò chuyện về : 

đặc điểm bên ngoài 

của cây xanh gần 

gũi, ích lợi và tác 

hại đối với con 

người 

- TC: Cây nào quả 

ấy 

* VS- TT 

* Trò chuyện về 

đặc điểm bên 

ngoài của cây, 

quả gần gũi, ích 

lợi và tác hại đối 

với con người 

- TC:  Phân biệt 

hoa cánh dài, 

hoa cánh tròn.  

* VS- TT 

 

* Dạy trẻ LQ 1 

số từ vựng 

tiếng anh: pink, 

white 

* Rèn KN chơi 

hoạt động góc 

* VS- TT 

- Biểu diễn văn 

nghệ 

- Nêu gương bé 

ngoan 

- NX cuối tuần. 

 

Nhánh 4 

Hạt 

giống 

Thứ 2 

Ngày 17/2/2025 
Thứ 3 

Ngày 18/2/2025 
Thứ 4 

Ngày 19/2/2025 
Thứ 5 

Ngày 20/2/2025 
Thứ 6 

Ngày 21/2/2025 
Thứ 7 

Ngày 22/2/2025 
 

* Dạy trẻ các từ 

khái quát về "rau, 

củ, quả" 

* VS- TT 

* Dạy trẻ làm 

quen với một số 

từ vựng tiếng 

anh: pink,orange  

* Phòng thư viện: 

Cho trẻ xem sách, 

tranh về chủ đề 

* Tạo nhóm số 

lượng trong 

phạm vi 6, So 

sánh số lượng 2 

* Dạy trẻ LQ 1 

số từ vựng 

tiếng anh: 

number 3, pink 

- Văn nghệ, 

Nêu gương bé 

ngoan 

- NX cuối tuần. 
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 * Rèn KN chơi 

hoạt động góc 

* VS- TT 

 

* Trò chuyện về 

ích lợi và cách bảo 

quản hạt giống 

* VS- TT 

nhóm trong 

phạm vi 6 

* VS- TT 

 

* Rèn KN chơi 

hoạt động góc 

* VS- TT 

- VS- TT 

7. Hoạt động góc  

TT Tên góc chơi Tên nhánh Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 

chơi trong góc chơi 

Chuẩn bị 

1 
Góc 

phân vai 
Nấu ăn 

Nhánh 1: 

“Ngày tết 

trên quê” 

*Kiến thức: 

- Biết phân công công 

việc cho từng thành viên 

trong nhóm. Biết phản 

ánh vai chơi của mình. 

- Biết cách làm bánh 

đan nem 

*Kỹ năng: 

- Trẻ có kỹ năng vào 

bếp và bắt chước thao 

tác như  người lớn. 

- Có kỹ năng làm bánh 

đa nem, gấp, gói, rán gọn 

gàng. 

*Thái độ:  

- Biết cất dọn đồ chơi 

đúng nơi quy định. 

- Trẻ hứng thú tích cực 

tham gia vào các hoạt 

động 

- Chơi rán bánh đa 

nem  

 

- Tạp dề, mũ, Menu các 

món ăn. Bộ nấu ăn: Nồi, 

bát, thìa, đĩa, đũa, dao, thớt, 

ống để giấy, đũa, thìa, lọ 

xúp, dầu ăn, muối, bột ngọt, 

khăn trải bàn.  

- Nguyên liệu và đồ dùng 

chế biến món bánh đa nem  
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Nhánh 2:  

“Hoa hồng” 

*Kiến thức: 

- Biết phân công công 

việc cho từng thành viên 

trong nhóm. Biết phản 

ánh vai chơi của mình. 

- Biết cách làm trứng 

rán 

*Kỹ năng: 

- Trẻ có kỹ năng cắm 

hoa và bắt chước thao 

tác của người lớn. 

- Có kỹ năng că 

*Thái độ:  

- Biết cất dọn đồ chơi 

đúng nơi quy định. 

- Trẻ hứng thú tích cực 

tham gia vào các hoạt 

động 

- Chơi rán trứng - Tạp dề, mũ, Menu các 

món ăn. Bộ nấu ăn: Nồi, 

bát, thìa, đĩa, đũa, dao, thớt, 

ống để giấy, đũa, thìa, lọ 

xúp, dầu ăn, muối, bột ngọt, 

khăn trải bàn.  

- Nguyên liệu và đồ dùng 

chế biến món bánh trứng 

rán  

 

Nhánh 3 

 “ Quả táo” 

*Kiến thức: 

- Biết phân công công 

việc cho từng thành viên 

trong nhóm. Biết phản 

ánh vai chơi của mình. 

- Biết cách làm sinh tố 

từ quả táo 

*Kỹ năng: 

- Trẻ có kỹ năng vào 

bếp và bắt chước thao 

tác như  người lớn. 

Làm sinh tố từ táo 

- Góc chơi và đồ dùng cho: 

cốc, thìa, nước… 

- Nguyên liệu và đồ dùng 

chế biến sinh tố từ táo 
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*Thái độ:  

- Biết cất dọn đồ chơi 

đúng nơi quy định. 

- Trẻ hứng thú tích cực 

tham gia vào các hoạt 

động 

 

Nhánh 4 

 “ Hạt 

giống” 

*Kiến thức: 

- Biết phân công công 

việc cho từng thành viên 

trong nhóm. Biết phản 

ánh vai chơi của mình. 

- Biết các quy trình làm 

sữa hạt từ hạt đỗ tương 

*Kỹ năng: 

- Trẻ có kỹ năng vào 

bếp và bắt chước thao 

tác như  người lớn. 

*Thái độ:  

- Biết cất dọn đồ chơi 

đúng nơi quy định. 

- Trẻ hứng thú tích cực 

tham gia vào các hoạt 

động 

Làm sữa hạt 

- Góc chơi và đồ dùng cho 

nấu ăn, xoong nồi, máy 

xay, đường… 

- Nguyên liệu chế biến sữa 

hạt: hạt đỗ tương, đường… 

Bán hàng 

Nhánh 1: 

“Ngày tết 

trên quê” 

* Kiến thức:  

- Trẻ biết nhập vai chơi và 

phản ánh 1 số hành vi của 

vai chơi. 

* Kỹ năng 

 

Cửa hàng bán các loại 

cây cảnh, hoa quả ngày 

Tết, đèn lồng, câu đối 

Tết. 

- Góc chơi và đồ dùng cho 

bán hàng:  các loại cây 

cảnh, hoa quả ngày Tết, đèn 

lồng, câu đối Tết, bánh kẹo, 

mứt Tết. 
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- Biết bày hàng, chào mời, 

cảm ơn khách hàng. Biết 

lấy hàng cho khách. biết 

nhận tiền, cảm ơn… 

- Biết điều chỉnh giọng 

nói cho phù hợp với nhu 

cầu khi giao tiếp với 

khách hàng. 

* Thái độ 

- Niềm nở với khách 

hàng 

- Biết dọn đồ chơi gọn 

gàng 

 - Bán các loại bánh 

kẹo, mứt Tết. 

- Bán tôm cá, rau củ, 

thực phẩm ngày Tết... 

- Bán bao lì xì, bánh 

chưng, giò, đèn lồng, 

câu đối. 

- Tôm cá, rau củ, thực phẩm 

ngày Tết... 

- Bao lì xì, bánh chưng, 

giò, đèn lồng, câu đối. 

Nhánh 2:  

“ Hoa hồng” 

* Kiến thức 

- Biết bày bán các mặt 

hàng phục vụ cho khách 

- Biết chào khách mua 

hàng. 

* Kỹ năng 

- Biết bày hang gọn gàng, 

đẹp mắt, chào mời, cảm 

ơn khách hàng. Biết lấy 

tiền cảm ơn… 

* Thái độ 

- Biết dọn đồ chơi gọn 

gàng 

- Tích cực hoạt động. 

 

Cửa hàng Bán hoa 

hồng, các sản phẩm từ 

hoa hồng. Làm nước 

hoa hồng 

- Góc chơi và đồ dùng cho 

bán hàng: các laoij hoa 

hồng, các sản phẩm chế 

biến từ hoa hồng,.... 
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Nhánh 3 

“ Quả táo” 

* Kiến thức 

- Biết bày bán các mặt 

hàng phục vụ cho khách 

- Biết chào khách mua 

hàng. 

* Kỹ năng 

- Biết bày hang gọn gàng, 

đẹp mắt, chào mời, cảm 

ơn khách hàng. Biết nhận 

tiền cảm ơn… 

* Thái độ 

- Biết dọn đồ chơi gọn 

gàng 

- Tích cực hoạt động. 

 

Cửa hàng Bán hoa 

quả, làm salat táo, sữa 

chua táo, sinh tố táo, 

đóng túi táo sấy khô       

- Góc chơi và đồ dùng cho 

bán hàng hoa quả, làm 

salat táo, sữa chua táo, sinh 

tố táo, đóng túi táo sấy 

khô…… 

Nhánh 4 

“ Hạt 

giống” 

* Kiến thức 

- Biết bày bán các mặt 

hàng phục vụ cho khách 

- Biết chào khách mua 

hàng. 

* Kỹ năng 

- Biết bày hang gọn gàng, 

đẹp mắt, chào mời, cảm 

ơn khách hàng. Biết lấy 

đúng hàng cho khách. biết 

nhận tiền cảm ơn… 

* Thái độ 

- Biết dọn đồ chơi gọn 

gàng 

Bán Bán hạt giống , 

làm món ăn từ  các 

loai hạt, làm món ăn từ 

các loại hạt chè đỗ 

xanh , đen.... 

- Góc chơi và đồ dùng cho 

bán hàng:  Bán hạt giống , 

bán các  món ăn từ  các 

loai hạt, làm món ăn từ các 

loại hạt chè đỗ xanh , đen 

… 
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- Tích cực hoạt động. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Góc Xây 

dựng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhánh 1:  

Ngày tết 

trên quê 

*Kiến thức: Trẻ biết xây 

nhà và biết bố cục trong 

ngôi nhà bé 

* Kỹ năng 

- Rèn kỹ năng hoạt động 

nhóm, phân chia công 

việc.  

- Phát triển tư duy, sáng 

tạo, trí tưởng tượng của 

trẻ thông qua các hoạt 

động tạo hình thành mô 

hình  nhà bé 

*Thái độ:  Hứng thú tích 

cực tham gia hoạt động. 

- Xây dựng nhà bé 

ngày tết.    

+ Trồng cây. 

+ Xây cổng  

- Đồ dùng đồ chơi: Các 

loại cây ăn quả, các loại 

hoa, tôm... gạch xây dựng. 

- Các nguyên vật liệu, đồ 

chơi phụ trợ 

. 

Nhánh 2: 

Hoa hồng 

*Kiến thức: trẻ biết xây 

và bố cục vườn hoa hợp 

lý  

* Kỹ năng 

- Rèn kỹ năng hoạt động 

nhóm, phân chia công 

việc.  

*Thái độ:   

- Biết dọn đồ dùng gọn 

gàng 

- Hứng thú tích cực tham 

gia hoạt động. 

- Xây vườn hoa.    

 

 

- Đồ dùng đồ chơi: Các 

loại nút ghép, gạch xây 

dựng, cây hoa,... 

- Các nguyên vật liệu, đồ 

chơi phụ trợ 
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Nhánh 3 

 “Quả táo” 

*Kiến thức: Trẻ có hiểu 

biết bố cục về vườn cây 

ăn quả 

* Kỹ năng 

- Rèn kỹ năng hoạt động 

nhóm, phân chia công 

việc.  

- Phát triển tư duy, sáng 

tạo, trí tưởng tượng của 

trẻ thông qua các hoạt 

động tạo hình thành vườn 

cây ăn quả. 

*Thái độ:   

- Biết dọn đồ dùng gọn 

gàng 

- Hứng thú tích cực 

tham gia hoạt động. 

- Xây dựng vườn cây 

ăn quả.     

- Đồ dùng đồ chơi: Các 

loại gạch xây dựng, cây 

xanh, cây ăn quả... 

- Các nguyên vật liệu,đồ 

chơi phụ trợ 

. 

Nhánh 4 

 “Hạt 

giống” 

*Kiến thức: trẻ có hiểu 

biết về bố cục vườn 

bách thú, biết cách xây 

chuồng cho khỉ. 

* Kỹ năng 

- Rèn kỹ năng hoạt động 

nhóm, phân chia công 

việc.  

- Phát triển tư duy, sáng 

tạo, trí tưởng tượng của 

trẻ thông qua các hoạt 

- XD Vườn ươm 

giống.   

- Đồ dùng đồ chơi: Các 

loại gạch xây dựng, các 

loại hột hạt để ươm 

giống... 

- Các nguyên vật liệu,đồ 

chơi phụ trợ 

. 
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động tạo hình thành mô 

hình  vườn bách thú. 

*Thái độ:   

- Biết dọn đồ dùng gọn 

gàng 

- Hứng thú tích cực tham 

gia hoạt động. 
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Góc 

Học tập 

 

 

 

Góc sách 

 

 

 

Nhánh 1:  

Ngày tết 

trên quê 

* Kiến thức: Trẻ biết đặc điểm 

của con tôm, có  khả  năg  kể 

truyện sáng tạo về Ngày tết 

trên quê  

*Kỹ năng: 

 Phát triển ngôn  ngữ  mạch  

lạc, mở rộng  vốn  từ  cho trẻ. 

Có khả năng sáng tạo theo 

tranh, các loại rối. 

*Thái độ: 

Trẻ có tình cảm yêu quý bản 

thân và các bạn, biết bảo vệ giữ 

gin sách tranh truyện. Hứng thú 

tích cực tham gia các hoạt động. 

- Đọc thơ, đồng dao, 

kể chuyện về ngày tết 

trên quê. 

 - Đóng kịch, kể 

chuyện theo tranh, kể 

chuyện sáng tạo về 

ngày tết trên quê. 

 

- Chuẩn bị tranh ảnh về 

con tôm 

- Tranh ảnh, rối ngón tay 

về ngày tết trên quê, để trẻ 

kể chuyện sang tạo  

Nhánh 2: 

Hoa hồng  

*  Kiến thức: Trẻ biết tên của 

hoa hồng,  biết đặc điểm , tác 

dụng...của hoa hồng 

* Kỹ năng: 

 Phát triển ngôn  ngữ  mạch  

lạc, mở rộng  vốn  từ  cho trẻ. 

Có khả năng sáng tạo theo 

tranh,  

- Đọc thơ, kể chuyện 

về hoa hồng 

 - Đóng kịch, kể 

chuyện theo tranh, kể 

chuyện sáng tạo, bằng 

con rối về hoa hồng 

- Kể chuyện bằng rối 

dẹt 

Chuẩn bị một số tranh ảnh, 

đồ dùng, đồ chơi, rối ngón 

tay về hoa hồng để trẻ tự 

sáng tạo các câu chuyện của 

mình và đóng vai cùng các 

bạn. 
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*Thái độ: 

- Trẻ biết bảo vệ giữ gin sách 

tranh truyện.  

- Hứng thú tích cực tham gia 

các hoạt động. 

- Thu thập các loại sách 

truyện, tranh ảnh, về hoa 

hồng 

 

 

Nhánh 3 

“Quả táo” 

 

 

 

 

* Kiến thức: Trẻ biết tên gọi, 

biết đặc điểm nổi bật của cái 

“Quả táo”, tác dụng của 

“Quả táo”với đời sống con 

người ..., có khả năg kể truyện 

sáng tạo về “Quả táo” 

*Kỹ năng: 

 Phát triển ngôn  ngữ  mạch  

lạc, mở rộng  vốn  từ  cho trẻ. 

Có khả năng sáng tạo theo 

tranh, các loại rối. 

*Thái độ: 

- Trẻ  biết bảo vệ giữ  gin  đồ 

dùng.  

- Hứng thú tích cực tham gia 

các hoạt động. 

- Đọc thơ, đồng dao, 

kể chuyện về “Quả 

táo” 

- Đóng kịch, kể 

chuyện theo tranh, kể 

chuyện sáng tạo về 

“Quả táo” 

 

 

- Chuẩn bị tranh ảnh về 

“Quả táo” 

- Tranh ảnh về đồ dùng, đồ 

chơi về “Quả táo” 

để trẻ kể chuyện sáng tạo  
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Nhánh 4 

“Hạt giống” 

 

 

 

 

* Kiến thức: Trẻ biết tên gọi, 

biết đặc điểm nổi bật của Hạt 

giống, ..., có khả năg kể 

truyện sáng tạo về Hạt giống 

*Kỹ năng: 

 Phát triển ngôn  ngữ  mạch  

lạc, mở rộng  vốn  từ  cho trẻ. 

Có khả năng sáng tạo theo 

tranh, các loại rối. 

*Thái độ: 

- Trẻ  biết bảo vệ giữ  gin  đồ 

dùng.  

- Hứng thú tích cực tham gia 

các hoạt động. 

- Đọc thơ, đồng dao, 

kể chuyện về Hạt 

giống 

- Đóng kịch, kể 

chuyện theo tranh, kể 

chuyện sáng tạo về 

“Hạt giống” 

 

 

- Chuẩn bị tranh ảnh về 

“Hạt giống”,  

- Tranh ảnh về Hạt giống 

khỉ để trẻ kể chuyện sáng 

tạo  

Góc 

khám 

phá 

 

 

 

 

 

 

Nhánh 1: 

Ngày tết 

trên quê 

 

*Kiến thức: Trẻ biết đặc 

điểm của ngày tết trên 

quê, biết chơi các TC theo 

yêu cầu và gợi ý của cô. 

*Kỹ năng: Trẻ có kỹ quan 

sát chú ý có chủ đích. Rèn 

khả năng ghi nhớ. Kỹ 

năng lấy cất đồ chơi đúng 

chỗ. 

*Thái độ: Trẻ hứng thú 

tích cực tham gia vào các 

hoạt động. 

- Gạch bỏ đối tượng 

không cùng loại 

- Các hoạt động ngày 

Tết 

- Tìm bóng cho tôi 

- Món ăn ngày Tết. 

- Phân loại thực phẩm, 

thức ăn sạch, an toàn 

trong dịp Tết 

- Các loại hoa ngày Tết 

- Phân loại hoa hoa đào 

- hoa mai 

- Tranh lô tô về đồ dùng, 

đồ chơi về ngày tết trên 

quê 

- Bảng chơi, mẫu gợi ý của 

cô 

- Bút, khăn lau 
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- Dấu hiệu của mùa 

xuân 

- Lễ hội mùa xuân. 

Nhánh 2:  

Hoa hồng 

*Kiến thức: Trẻ biết tên 

gọi hoa hồng, biết đặc 

điểm của hoa hồng, biết 

phân loại các loại hoa 

hồng.... 

*Kỹ năng: Trẻ có kỹ quan 

sát chú ý có chủ đích. Rèn 

khả năng ghi nhớ.  

*Thái độ: Trẻ hứng thú 

tích cực tham gia vào các 

hoạt động. 

- Chắp ghép tranh rời 

thành hoa hồng 

- Gạch bỏ đối tượng 

không cùng loại 

- Tìm bóng cho tôi 

- Phân loại các loại 

hoa hồng bằng tranh lô 

tô;  

- Làm thí nghiệm hoa 

hồng đổi màu   

- Tìm đường về vườn 

hoa 

- Các bảng chơi có mẫu 

gợi ý. 

- Lô tô về các loại hoa 

hồng, tranh rời để trẻ 

ghép… 

- Lô tô về chủ để nhánh 

- Bút, khăn lau 

Nhánh 3 

 “Quả táo” 

*Kiến thức: Trẻ biết tên 

gọi quả táo, một số đặc 

điểm nổi bật của quả táo, 

ích lợi, tác dung... của con 

ong. 

*Kỹ năng: Trẻ có kỹ quan 

sát chú ý có chủ đích. Rèn 

khả năng ghi nhớ.  

*Thái độ: Trẻ hứng thú 

tích cực tham gia vào các 

hoạt động. 

- Biết cất đồ dung gọn 

gàng 

 - Ghép hình quả táo 

 - Quy trình làm salat 

táo 

- Phân loại các loại táo 

- Tìm bóng cho tôi 

- Gạch bỏ đối tượng 

không cùng loại 

- Phân biệt hành vi 

đúng, sai  

- Phân loại quả tròn, 

dài 

- Tranh lô tô về quả táo và 

1 số loại quả khác để trẻ 

phân loại 

- Tranh lô tô hành vi đúng, 

sai 

- Tranh cắt rời quả táo 

- Bảng chơi, mẫu gợi ý của 

cô 

- Bút, khăn lau 
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Nhánh 4 

 “Hạt 

giống” 

*Kiến thức: Trẻ biết Trẻ 

biết ghép hình ngôi nhà 

theo yêu cầu của cô. 

*Kỹ năng: Trẻ có kỹ quan 

sát chú ý có chủ đích. Rèn 

khả năng ghi nhớ.  

*Thái độ: Trẻ hứng thú 

tích cực tham gia vào các 

hoạt động. 

- Biết cất đồ dung gọn 

gàng 

 - Ghép tranh cắt rời 

thành 1 số loại hạt 

- Tìm bóng cho tôi 

- Gạch bỏ đối tượng 

không cùng loại 

- Chọn 1 số loại hạt 

giàu chất béo 

- Phân biệt hành vi 

đúng, sai. 

- Phân loại các loai hạt 

- Quá trình phát triển 

của hạt thành cây 

- Bảng chơi, tranh cắt 1 số 

loại hạt, lô tô,... 

- Bảng chơi, mẫu gợi ý của 

cô 

- Bút, khăn lau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhánh 1: 

Ngày tết 

trên quê 

* Kiến thức: Biết sử 

dụng các số từ 1 - 5 để 

chỉ số lượng, số thứ tự . 

- Trẻ nhận biết, phân 

biệt hình tam giác, hình 

tròn 

*Kỹ năng: Có kỹ năng 

chơi các trò chơi nhanh. 

- Có kỹ năng quan sát 

ghi nhớ chú ý có chủ 

đích. Kỹ năng lấy cất đồ 

chơi đúng nơi quy định. 

*Thái độ: Trẻ hứng thú 

tích cực tham gia vào 

các hoạt động. Cất DD 

gọn gàng 

- Dạy trẻ nhận biết, 

phân biệt hình tam 

giác, hình tròn 

- Tạo nhóm đến 5, 

nhận biết số 5. 

- Dạy trẻ biết tách 

gộp trong phạm vi 5 

- Cài đúng số lượng.  

- Bù chỗ còn thiếu.  

- Chơi đô mi no 

- Sắp xếp theo quy 

tắc AAB 

- Lật mặt tìm cặp 

 

- Bảng chơi, lô tô, … về đồ 

dùng, đồ chơi phù hợp với 

chủ đề, hình tam giác, hình 

tròn. 

-Thẻ số từ 1->5 

- Bộ đồ chơi thông minh. 
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Góc 

Toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhánh 2: 

Hoa hồng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Kiến thức: 

- Biết sử dụng các số từ 

1 - 5 để chỉ số lượng, số 

thứ tự . 

- Trẻ biết sử dụng các 

NVL khác nhau để tạo 

ra hình đơn giản. 

*Kỹ năng: 

- Có kỹ năng chơi các 

trò chơi. 

- Có kỹ năng quan sát 

ghi nhớ chú ý có chủ 

đích. 

- Kỹ năng lấy cất đồ chơi 

đúng nơi quy định. 

*Thái độ: Trẻ hứng thú 

tích cực tham gia vào các 

hoạt động. 

- Trẻ biết đếm đến 5. 

Nhận biết số 5. 

- Tách gộp trong 

phạm vi 5 

- Sắp xếp theo quy tắc 

ABB 

- TC: Nối nhóm đối 

tượng với số tương 

ứng.  

- Bù chỗ còn thiểu. 

- TC đômino 

- Bé chơi với ô số 

- Chơi các đồ chơi 

công nghiệp, thông 

minh: Domino, Lật 

hình tìm cặp, Ghép gỗ 

logic 4 màu,... 

- Bảng chơi, lô tô về đồ 

dùng, đồ chơi về chủ đề 

nhánh 

- Một số NVL như que 

tính, len…để trẻ tạo hình 

-Thẻ số từ 1->5 

- Bộ đồ chơi thông minh. 

Nhánh 3: 

Quả táo 

* Kiến thức: 

- Biết sử dụng các số từ 

1 - 5 để chỉ số lượng, số 

thứ tự . 

- Trẻ biết so sánh 2 

nhóm đối tượng trong 

phạm vi 6 bằng các cách 

khác nhau 

*Kỹ năng: 

- Có kỹ năng chơi các 

trò chơi. 

- Dạy trẻ đếm trên đối 

tượng trong phạm vi 10 

và đếm theo khả năng. 

- So sánh 2 nhóm đối 

tượng trong phạm vi 6 

bằng các cách khác 

nhau 

- Tạo nhóm đến 5 

- TC: Chia nhóm có 5 

đối tượng thành 2 phần 

- Bù chỗ còn thiếu 

- Bảng chơi, lô tô về đồ 

dùng, đồ chơi về chủ đề 

-Thẻ số từ 1->5 

- Bộ đồ chơi thông minh. 
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- Có kỹ năng quan sát 

ghi nhớ chú ý có chủ 

đích. 

- Kỹ năng lấy cất đồ chơi 

đúng nơi quy định. 

*Thái độ: Trẻ hứng thú 

tích cực tham gia vào các 

hoạt động. 

- Cất ĐD gọn gàng 

- Chơi các đồ chơi công 

nghiệp, thông minh: 

Domino, Lật hình tìm 

cặp, Ghép gỗ logic 4 

màu,... 

   

Nhánh 4 

Hạt giống 

* Kiến thức: 

- Biết sử dụng các số từ 

1 - 5 để chỉ số lượng, số 

thứ tự . 

- Trẻ biết chắp ghép các 

hình học để tạo ra hình 

mới theo ý thích và theo 

yêu cầu 

*Kỹ năng:Có kỹ năng 

chơi các trò chơi. 

- Có kỹ năng quan sát 

ghi nhớ chú ý có chủ 

đích. 

- Kỹ năng lấy cất đồ chơi 

đúng nơi quy định. 

*Thái độ: Trẻ hứng thú 

tích cực tham gia vào các 

hoạt động. 

- Cất ĐD gọn gàng 

- Chắp ghép các hình 

học để tạo ra hình mới 

theo ý thích và theo 

yêu cầu 

- Tạo nhóm đến 5. Đếm 

đến 5 

- Dạy trẻ tách gộp 

trong phạm vi 5 

- Sắp xếp theo quy tắc 

ABB 

- Bù chỗ còn thiếu 

- Chơi các đồ chơi 

công nghiệp, thông 

minh: Domino, Lật 

hình tìm cặp, Ghép gỗ 

logic 4 màu,... 

- Bảng chơi, lô tô về đồ 

dùng, đồ chơi về chủ đề 

-Thẻ số từ 1->5 

- Các hình học. 

- Bộ đồ chơi thông minh. 
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Góc Nghệ 

thuật 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhánh 1: 

Ngày tết 

trên quê 

*Kiến thức: Trẻ biết 

cách làm tạo ra các sản 

phẩm của chủ đề 

*Kỹ năng: 

- Trẻ có kỹ năng xé dán, 

gấp, trang trí tạo ra sản 

phẩm chủ đề. 

 - Luyện kỹ năng tô màu 

nước, các kỹ năng xé, 

dán, gấp, kỹ năng vẽ tạo 

ra sản phẩm chủ đề. 

*Thái độ: Trẻ hứng thú 

tích cực tham gia vào các 

hoạt động. biết yêu qúy 

sản phẩm của mình làm 

ra. 

- Vẽ, tô hoa, quả, bưu 

thiếp 

 - Màu nước, bút sáp, khăn 

lau, tranh rỗng, giấy màu, 

hồ dán… 

- Gấp, dán trang trí làm 

bao lì xì. 

Giấy bìa màu, bìa lịch, 

giấy thủ công, hồ dán, 

khăn lau.... 

- Cắt, xé dán hoa, quả - Giấy màu,  hồ dán, kéo.., 

- Làm cành hoa đào, 

hoa mai, hoa cúc. 

Mếch xốp, cành cây, hoa 

đào, hoa mai, nến dính…. 

- Làm bưu thiếp, làm 

hoa chúc Tết ông bà, 

bố mẹ. 

Giấy bìa màu, giấy màu 

thủ công, bút sáp, hồ dính, 

khăn lau… 

- Gói bánh chưng. 

 

- Vỏ hộp bánh, dây len, 

giấy mày xanh, … 

 

 

 

 

Nhánh 2: 

Hoa hồng 

*Kiến thức: Trẻ biết 

cách làm tạo ra các sản 

phẩm của chủ đề 

*Kỹ năng: 

- Trẻ có kỹ năng cắt, 

dán, các kỹ năng nặn, in 

tạo ra sản phẩm. 

*Thái độ: Trẻ hứng thú 

tích cực tham gia vào các 

hoạt động. Biết yêu qúy 

Làm tranh hoa hồng từ 

các loại rau củ 

Chuẩn bị: 1 số loại rau củ 

quả cắt tỉa hình cánh hoa… 

Tô màu, vẽ các loại 

hoa hồng 

 

Tranh rỗng, Giấy vẽ, bút 

sáp,… 

 Làm hoa hồng từ giấy 

ăn 

CB: Giấy ăn, băng dính, 

nến dính, hoặc keo...kéo, 

khăn lau 

Xé, dán hoa hồng Giấy màu, giấy thủ công, 

hồ dán, khan lau,… 
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sản phẩm của mình làm 

ra.” 

-  Nặn bông hoa hồng Đất nặn, bảng, khăn lau, .. 

Nhánh 3:  

“ Quả táo” 

*Kiến thức: Trẻ biết 

cách làm để tạo ra sản 

phẩm về chủ đề 

*Kỹ năng: 

- Trẻ có kỹ năng cắt, vẽ, 

dán, nặn,... tạo ra sản 

phẩm. 

*Thái độ: Trẻ hứng thú 

tích cực tham gia vào 

các hoạt động. Biết yêu 

qúy sản phẩm của mình 

làm ra.” 

- Làm cây táo 

- Cành cây,  kéo, băng dính 

2 mặt, nến dính, mếch 

xốp…. 

- Nặn quả táo Đất nặn, bảng, khăn lau, … 

- Vẽ con ong, tổ ong Giấy vẽ, bút sáp… 

Tạo hình các con vật, 

đồ chơi từ táo 

- Quả táo, tăm, nến dính, 

mếch xốp… 

- Xé dán quả táo 
 Kéo, hồ dán, giấy thủ công, 

giấy bóng màu…. 

Tô màu quả táo, cây 

táo 

Tranh rỗng, bút sáp,… 

Nhánh 4  

“ Hạt 

giống” 

*Kiến thức: Trẻ biết 

cách làm để tạo ra các 

sản phẩm về chủ đề 

*Kỹ năng: 

- Trẻ có kỹ năng cắt, vẽ, 

dán, tạo ra sản phẩm. 

*Thái độ: Trẻ hứng thú 

tích cực tham gia vào các 

hoạt động. Biết yêu qúy 

sản phẩm của mình làm 

ra.” 

- Trang trí, làm tranh 

ảnh từ các loại hạt     

- Hạt đỗ xanh, hạt lạc, hạt 

đỗ đen, hặt đỗ tương…,  

kéo, băng dính 2 mặt, hồ 

dán…. 

Tô màu 1 số loại hạt Tranh rỗng, bút sáp,… 

Nặn 1 số loại hạt Đất nặn, bảng, khăn lau, … 

- Vẽ 1 số hạt giống Giấy vẽ, bút sáp… 

+ xé, dán 1 số hạt giống 

 

 Kéo, hồ dán, giấy thủ công, 

giấy bóng màu, bút sáp…. 
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Góc 

Steam 
 

 

 

 

 

 

Nhánh 1: 

Ngày tết 

trên quê  

S: Nói được tên gọi đặc 

điểm, hình dạng, công 

dụng của chiếc bao lì xì;  

T: Nêu được các nguyên 

vật liệu, dụng cụ phù hợp 

để tạo ra được chiếc bao lì 

xì 

E: Biết kết hợp kỹ năng 

gấp, dán, tô màu, tang trí 

hoa văn, trình bày được 

các bước để tạo thành bao 

lì xì 

 A(arts): Nhận ra vẻ đẹp 

của phong bao lì xì, được 

thiết kế, trang trí hoàn 

thiện; cân đối của sản 

phẩm 

 M: Trẻ nhận biết và 

phân biệt được các biểu 

tượng có dạng hình chữ 

nhật, hình vuông, kích 

thước bỏ được tiền... 

 

 

 

 

Làm bao lì xì  

Vật liệu: Giấy mầu, bìa 

catton, lịch quyển cũ, các 

loại vỏ hạt,các bông hoa 

khô,các loại hột khăn lau 

tay, băng dính hai mặt,keo 

khô, màu nước, tăm 

bông…. 

  

 

Nhánh 2: 

Hoa hồng 

S: Trẻ biết biết tên gọi, 

tên một số loại nguyên 

làm nên hoa hồng.  

T: Trẻ biết sử dụng công 

cụ dụng cụ khám phá: 

keo, băng dính, giấy màu 

Làm hoa hồng từ các 

NVL 

 

Vật liệu: keo, băng dính, 

giấy màu nhăn, mếch xốp, 

bìa màu… 
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nhăn, mếch xốp, bìa 

màu… 

E: Trẻ biết sử dụng xếp, 

dán, ghép...để tạo ra bông 

hoa. 

 A(arts): Trẻ làm nhiều 

bông hoa theo ý thích: 

gắn đính nhiều vật liệu 

khác nhau tạo thành bông 

hoa hồng. 

M: Đếm số lượng bông 

hoa 

Nhánh 3 

 “ Quat táo” 

S: Trẻ biết cấu tạo của 

quả táo 

T: Máy tính xem video về 

quả táo 

E: Quá trình trẻ sử dụng 

các nguyên vật liệu để 

làm quả táo 

 A(arts): Vẽ thiết kế quả 

táo 

 M: Đếm số quả táo, hình 

dạng quả táo 

 

 

 

 

Làm quả táo từ 1 số 

nguyên vật liệu  

Vật liệu: len, vải vụn, mếch 

xốp, băng dính trong, băng 

dính 2 mặt,… 

 

Nhánh 4 

 “ Hạt 

giống” 

S: Biết tên gọi và đặc 

điểm của hạt giống 

T: Máy tính xem video về 

1 số tranh làm bằng hạt 

E: Trẻ biết sử dụng các 

nguyên vật liệu khác 

Làm tranh từ các loại 

hạt  

Vật liệu: Hạt đỗ xanh, hạt 

lạc, hạt đỗ tương, đỗ đen,... 

băng dính 2 mặt, keo nến,… 
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nhau để tạo thành hình 

bông hoa. 

 A(arts): Thiết kế và tạo 

ra những bức tranh đẹp,  

trang trí màu ѕắc hài hòa. 

 M: Đếm số tranh làm 

được 

5 
Góc kỹ 

năng 
 

Nhánh 1: 

Ngày tết 

trên quê 

- Trẻ có kỹ năng tết tóc 

cho bé, biết dùng đôi tay 

khéo léo để tết tóc và 

buộc tóc. 

- Rèn kỹ năng hoạt động 

nhóm, rèn sự khéo léo 

của đôi bàn tay. Rèn khả 

năng tập trung quan sát. 

- Tết tóc cho bé 

 

- Bảng tết tóc mẫu của cô 

 

Nhánh 2: 

Hoa hồng 

- Trẻ có kỹ năng kéo 

khoá quần 

- Rèn kỹ năng hoạt động 

nhóm, rèn sự khéo léo 

của đôi bàn tay. Rèn khả 

năng tập trung quan sát. 

- Bé kéo khoá quần 

 

- Bảng mẫu: Quần có khoá 

 

Nhánh 3: 

Quat táo 

-Rèn kỹ năng kỹ luồn, 

buộc dây giày, xác định 

đươc vị trí, phối hợp được 

2 tay để luồn sợi dây qua 

lỗ và kéo thắt nút dây 

giầy. 

- Trẻ biết tay phải cầm 

dây xâu, luồn qua các lỗ 

- Bé xâu, luồn, buộc 

dây giầy  

 

- Giày, dây buộc  
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của dây giày cho đến lỗ 

cuối cùng. 

Nhánh 4 

Hạt giống 

- Rèn sự khéo léo của đôi 

bàn tay. 

- Trẻ biết đan cất 1 đè 1 

từng lan cho đến hết. 

- Bé đan tết từng nan 

 

- Mẫu đan tết của cô, nan 

để trẻ đan tết.  
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